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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF 

và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ 

đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 

Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp 

đồng hoàn chỉnh. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Các phương án sơn 

- Yêu cầu kỹ thuật 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà 

thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một 

túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 

thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-

BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị 

trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  
4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh 

tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi 

được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm 

tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, 

nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, 

thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 
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đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 

trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu 

đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu 

đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 

định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là 

cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 

định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 

xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và 

trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) 

tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
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hợp lệ của nhà 

thầu 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 

thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-

HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 
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đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ 

sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 

dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 

bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT  
7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi 

kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 

gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo 

đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm 

đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên 

mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại 

BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên 

mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu 

và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL 

trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ 

nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 

phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định 

tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 

làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi 

về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-

BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 

thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành 

biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời 

gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 

E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-

HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 

thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 
E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng 

tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan 

đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong 

mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến 

việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được 
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của E-HSDT 

 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường 

hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần 

thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  
E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 

12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 

có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc 

đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm 

giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các 

chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu 

vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải 

được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu 

là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 

thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói 

thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 

đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu 

yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 

cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa 

mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. 

Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho 

các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 

hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp 

ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự 

khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban 

đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 

đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 

là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc 

tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua 

đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của 

E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy 

định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 

tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy 
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định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế 

nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 

catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những 

thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu 

quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 

sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT 

và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu 

nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không 

phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị 

gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, 

trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do 

đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 

chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro nhà 

thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào 

tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-HSDT 

được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo 

đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các 

thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định 

là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá 

tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật 

dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 

Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 

danh sẽ không được hoàn trả; 
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b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 

viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao 

gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng 

giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất 

kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-

CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy 

định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký 

hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ 

các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương 

IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp 

pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo 

lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện 

hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 

thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm 

dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 

giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề 

xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 

luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 

33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 

hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng 

từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và 
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đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-

HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng 

không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời 

thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 

bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo 

đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên 

mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng 

cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo 

đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 
19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. 

Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu 

theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu 

mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp 

thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù 

hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. 

Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi 

E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-

HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 

thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không 

thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 
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thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông 

tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được 

tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông 

tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các 

vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến 

khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà 

thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản 

của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 

có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 

đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, 

tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có 
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thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu 

thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước 

thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian 

hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, 

báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị 

cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để 

làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng 

thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài 

liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là 

một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 

quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 

rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của 

E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 

hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 

kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 

nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 

của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy 

định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 

quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc 
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bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ 

bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai 

khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 

thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 

thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không 

nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung 

cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan 

đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp 

ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 

thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 

được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí 

cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ 

nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 

thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách 

nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không 

xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 

thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận 

để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung 

nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực 

hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử 

dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu 

phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà 

thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng 

thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 

mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 

chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ 

% chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 
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E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu 

có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 

Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 

Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 

hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 

Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 
29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 

đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình 

đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên mời thầu đánh 

giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh 

giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp 

tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu 

thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả 

hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, 

trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, 

tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để 

đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 

đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 18 

 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 

hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp 

hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được 

mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  không 

đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào  thương 

thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 

thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến 

hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi 

là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong 

E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay 

thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, 

thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 

Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, 

thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 

4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có)  là cơ sở để xem xét, đánh giá; 
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d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 

trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua 

sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng 

ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 
30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại 

Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm 

trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn 

theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với 

trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 

với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không 

phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại 

điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài 

liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo 

đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 

thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 

chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong 

E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách 

nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 
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c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi thương 

thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với 

quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã 

đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu 

được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có 

trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất 

và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu 

có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 

thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 

định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể 

thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem xét, 

thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay 

thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp 

ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 
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d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 

theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho 

các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu 

cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm 

quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 

chọn của từng nhà thầu. 
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34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 

lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 

quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 

các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 

lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 

kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu 

gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao 

gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 

E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu 

trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi 

thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu 

của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu 

về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư 

sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương 

thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà 

thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng 

mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
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kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 

Bên mời thầu. 

38.2.  Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà 

thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Sơn và dung môi cho các đơn vị trong LD Việt – Nga 

Vietsovpetro năm 2026 –Đợt 2 (VT-1046/26-BMĐH (LTT)) 

Dự toán mua sắm: Kế hoạch mua sắm của Vietsovpetro năm 2026, Lô 09-1 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 18.2 

Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp 

với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 

không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 

từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế 

kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn 

này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan 

trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản 

lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy 

định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên 

mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 

theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 

lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
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Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 

gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định dạng 

“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Bảo đảm dự thầu, các 

hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, bảng giá chào thầu, báo cáo tài chính 3 

năm gần nhất.  

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 

theo các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

VIETSOVPETRO, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói 

hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử 

nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho VIETSOVPETRO, phí 

bảo hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo 

quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày 

có thời điểm đóng thầu theo quy định.  

Đối với Lô 09-1: Thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập 

khẩu trên Tờ Khai Hải Quan được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

   - Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện 

gói thầu. 
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E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 

theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có). 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

“Có yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý 

phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị 

tương đương” theo YCKT tại Chương V (nếu có)). 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VND 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 

hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.  

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: 

“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản 

tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng” 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm. 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.   

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT Xếp hạng nhà thầu: 
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29.3(đ) - Chọn phương pháp giá thấp nhất: 

“nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 

nhất”; 

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng. 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất.  

E-CDNT 34.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: Không áp dụng.  

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: Không áp dụng. 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: Không áp dụng. 

E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 

+ E-mail/fax: 0254.3839857 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: không áp dụng 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ông Vũ Mai Khanh 

– Tổng giám đốc Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và (đã mặc 

định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong 

bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

-    Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầukhông có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với 

tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời 

hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp 

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 

cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường 

hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống 

và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong 

file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu 

ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu 

rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ 

thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 

hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc thuộc 

quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không 

thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
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2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm 

trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các 

tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài 

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, 

nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá 

quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp đồng 

tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 
 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 35.933.126.250 VND (7). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

Phải thỏa 

mãn yêu 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

Mẫu số 

05A 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

hoá tương tự hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 04 

năm 2021 (9) đến thời điểm đóng thầu. 

Trong đó hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Cung cấp sơn và dung 

môi cho ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các 

ngành công nghiệp khác (10); 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 

12.935.925.450 VND (11). 

cầu này đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

(theo yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm – nếu có) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 

gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

 (3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 

thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 

theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 

bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 

kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 

bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu 

như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày 

phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 

chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 
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(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 

trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 

của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 

31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 

của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải 

cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 
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Bảng số 02 (scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (2) đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa 

khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu(3). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(4) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn dự 

thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu 

có giá trị tối thiểu là  35.933.126.250 VND 
(7). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 

cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

4 Năng lực sản xuất 

hàng hoá(8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp 

ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau 

đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 240.000 Lít/ 

01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 240.000 Lít. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05B 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp 

các dịch vụ sau bán 

hàng khác(9) 

(theo yêu cầu kỹ thuật 

đính kèm – nếu có) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện 

các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia 

vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu 

thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 

nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã 

bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa 

trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế 

giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể 

khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng 

thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị 

coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên 

liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên 

liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị 

coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về 

nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị 

thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 

thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp 

thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà 

thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền 

có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của 

cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 

hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví dụ: 

Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì 

nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 
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hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài 

sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-

1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo 

tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6). Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không 

bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu 

được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng 

yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 
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Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự (áp dụng 

đối với nhà thầu 

thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với 

nhà sản xuất) 

Khả năng bảo 

hành, bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

        

        

        

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các 

phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: (không áp dụng) 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng 

hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ 

liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu 

về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu 

tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các 

nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 

06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy 

động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 

hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã 

huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), 

bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một 

lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày 

làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 

thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu 

không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận 

theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu về 

nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh nghiệm 

trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc 

tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân 

sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời 

điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất 

theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt 

đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

 

STT Vị trí công việc 

Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự (2) 

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3) 

1  

 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  

 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh 

nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  
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(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự 

thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên 

môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất: Áp dụng 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí phát sinh trong nước 

Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT trên tờ khai nhập khẩu sẽ được 

miễn cho lô 09-1; 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), 

trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến 

hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 

do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 

hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được 

coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà 

thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong 

HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung 

bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số 
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lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó 

là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 

hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 

tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 

lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 

của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành 

hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; 

trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong 

dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói 

thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện 

trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được 

xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) (Không áp dụng) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 

12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối 

với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) (Không áp 

dụng) 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ 

tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán 

phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ 

được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với 

gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối 

với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không 

vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 
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Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, trong 

tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó có thể 

bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu 

cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 

Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 

hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có 

thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn 

dự thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu độc lập) 
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 

thầu liên danh) 
 X 

 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 

chủ chốt 
 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 
 X 
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Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 12. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối với 

Lô 09-1 
 X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan  
 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí nhập ngoại) 

 X 

 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 

phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, 

chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(2) 

Địa điểm dự 

án  

Ngày giao hàng(2)  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể 

từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực hoặc 

kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu 

giao hàng đối với 

trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường hợp 

giao hàng nhiều 

lần] 

1     
 

   

2     
 

   

3     
 

   

…     
 

   

Ghi chú: 

(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 

(2) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01D (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng  

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)  

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Đơn vị tính  
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  

 

  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 47 

Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ . 

(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Ghi chú:  

Chủ đầu tư các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 

triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín 

khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên 

trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý 

đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 

trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên 

của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực 

hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của 

liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm 

các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy 

định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
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Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 

đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản 

để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc 

cụ thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên thứ nhất (thành viên 

đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 

Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

 ______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 

100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu 

tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui 

định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được 

các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của 

thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc 

đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 

hợp đồng.  
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Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn 

thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 

pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 

thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 

trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh 
thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc 

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc 

Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến 

việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
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của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 

nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc 

ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi 

tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời 

thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-

HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 55 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 

nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 
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(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 

đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 

của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được 

chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ 

không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc 

chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc 

có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, 

đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc 

tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã 

nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần hợp 

đồng mà nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 

đồng; số tiền và 

đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 
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đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

 
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 

chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho 

hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho 

phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị 

trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp 

nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi 

trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân 

sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 

E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 

trong gói thầu]  

2   

…     

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự 

 

Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tên 

người sử 

dụng lao 

động 

Địa chỉ của 

người sử 

dụng lao 

động 

Chức 

danh 

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 

lạc (trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
       

            

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
       

            

…          

        

 

  

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
       

        

 

  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các 

văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan  

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  
  
  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

        Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

            [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời 

thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành 

vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 

cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 

số liệu tài chính.  
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ 

sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công 

ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm 

vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê 

khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 
Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công 

ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự 

thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 

dự thầu. 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

3        

…       
 

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất 

thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng 

thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  
 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Hàng hóa thứ 1            

2 Hàng hóa thứ 2           

…            

n Hàng hóa thứ n         

 

Ghi chú: 
  - Cột (2), (9), (10): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC; 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền; 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 
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Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa sản xuất, gia công ngoài 

Việt Nam nhưng đã nhập khẩu và đang chào tại Việt Nam 

 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Ký mã hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ Đơn giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3         

4         

5         

.....         

n         

Tổng cộng giá dự thầu                       A=A1+A2+ 

...+An 

Tiền thuế GTGT                T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)            

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)             

 M1=A+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 

 

 

 

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 
Xuất xứ Đơn giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1        A1 

2        A2 

3        … 

4         

5 
 

       

.... 
 

       

n 
 

       

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên 

lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu 

của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT 

và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ.  

 (Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M2=A1+A2+ 

...+An 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục dịch vụ theo quy định 

trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc ghi rõ tham chiếu theo Danh mục theo quy định trong Phần 

4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

Cột (5) (6) (7): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (8) (9): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi 

trên tờ khai hải quan, nhưng bao gồm tất cả các loại thuế, phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà 

thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, khai thác dầu khí ở 

thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế hải quan trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ 

hoạt động sản xuất chính của Vietsovpetro. Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa 

trên tổng trị giá hàng hóa bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên 

tờ khai hải quan theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị 

hàng hóa nêu trên là giá trúng thầu và giá hợp đồng. 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC 

PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, 

lệ phí) 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-CDNT 

và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) - Không áp dụng 

 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng  

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá  

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  

 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC; 

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng 

nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng 

cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1   □ □ □ □ 

2 Hàng hoá thứ 2   □ □ □ □ 

… …      

n Hàng hoá thứ n  □ □ □ □ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Hàng hoá thứ 1            

2 Hàng hoá thứ 2            

… …           

n Hàng hoá thứ n           

       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Hàng hoá thứ 1          

2 Hàng hoá thứ 2          

… …         

n Hàng hoá thứ n         

      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   
 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói thầu 

số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ...Trong đó:  

+ Tổng giá trị các mục hàng NK (sử dụng quota của VSP): Mục ... là: ... – Giá trị này 

không bao gồm thuế NK & thuế GTGT của giá trị hàng hóa NK ghi trên tờ khai Hải 

quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong Lãnh thổ Việt Nam. Quý Công 

ty được sử dụng quota của VSP (lô 09-1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp 

định  

+ Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... - đã bao gồm VAT) là: ... 

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho Vietsovpetro 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, 

Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời 

hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu 

cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác 

nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Mẫu số 17 
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Biểu mẫu hợp đồng 

 
I. ĐIỀU KIỆN CHUNG 

 
1. Định nghĩa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên 

ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy 

định tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất trong 

HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, 

bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ 

liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; 

hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 

bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 

chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp 

đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a)  Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 
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4. Thông báo 

4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện 

bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức 

truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày 

hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại 

Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một trong 

các hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có điều 

kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát 

sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

6. Ký hợp đồng thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại 

Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm 

thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, 

chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi 

nội dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng 

nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp 

ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản 

thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 

qua thương lượng, hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định 

tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc 

tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

8. Phạm vi cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 
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9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định 

tại Hợp đồng. 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy 

định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại 

Mục 9 ĐKC. 

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hoá 

và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất 

lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ phí 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng 

hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 

kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định tại  

Hợp đồng.  

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

13. Tạm ứng 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi 

Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được 

phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng 

minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản 

sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

14. Thanh toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa 

đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo 

quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định 

trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 

được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì 

quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan 

đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, 
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dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, 

dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ 

đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp 

này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin 

đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu 

cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài 

liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên 

quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia 

cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo 

mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên 

đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ 

thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số 

hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc 

cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

18. Đóng gói hàng hoá 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa 

phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước 

mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều 

kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất 

hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 

tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp đồng 

và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 

hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 
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20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả 

các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các 

bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ 

bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí 

thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự 

trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 

quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng. 

22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

23. Bảo hành 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất 

nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 

bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 

thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 

khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 

phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp 

đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà 

thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng 

hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo 

đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành 

chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác 

giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   
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a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ 

phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có 

hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào 

được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do 

Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy 

định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể 

nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự 

giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại 

đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu 

không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, 

chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã 

đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ 

hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào 

được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 

trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 

lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc 

giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện 

các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay 

ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 

11 ĐKC. 

26. Bất khả kháng 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây 

cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào 

của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi 

vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay 

thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, 

và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực 

hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các 

bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không 

khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng 

có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch 
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bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp 

thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 

14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về 

sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả 

kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng 

theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc 

bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm 

một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện 

bất khả kháng gây ra. 

27. Sửa đổi hợp đồng  

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công 

việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp 

theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy 

định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong 

hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều 

chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh 

giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ 

ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của 

hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng 

xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa 

Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng 

văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, 

Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác 

của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà 

thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp 

đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được 

các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký 

hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  Hợp 

đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao 

gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 
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gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của 

Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 

trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu 

tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng 

giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ 

đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà 

thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy 

định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm 

tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu 

tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu 

tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn 

thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại 

Mục 22 ĐKC. 

29. Chấm dứt hợp đồng  

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện 

pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai 

phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp 

đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT trong 

quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ 

đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa 

được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 

thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. 

Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 91 

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng 

vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ 

chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây 

tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước 

đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế xuất khẩu  

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn 

tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, 

Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là 

Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục 

xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo 

hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 
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PHẦN II: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của ………. 

Hôm nay, ngày       tháng      năm 202…., các bên gồm: 

BÊN A:  LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO  

- Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 0254.3839871 

- Fax : 0254.3839857 

- Tài khoản số: 008.100.000.0011 tại Ngân hàng Ngoại thương VN, CN Vũng Tàu 

- Mã số thuế  : 3500102414 

- Đại diện : Ông ……….. – Phó Tổng Giám đốc 

(Theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Vietsovpetro số ………./UQ-PL ngày …..) 

 

BÊN B:   

- Địa chỉ :  

- Điện thoại :  

- Fax :  

- Tài khoản :  

- Mã số thuế :  

- Đại diện :  

 

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau: 

ĐIỀU 1: Đối tượng hợp đồng. 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán các loại “…….” cho Lô 09-1 (sau đây gọi tắt là 

“Hàng hóa”) với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, đơn giá và tổng giá trị hàng hóa 

theo Phụ lục 01 của hợp đồng và là một phần thống nhất, không tách rời của hợp đồng này. 

 Hàng hóa của Hợp đồng này được Vietsovpetro sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 09-1. 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng. 

2.1 Tổng giá trị hợp đồng là: ……… đồng (Đã bao gồm thuế GTGT 8%). Bằng chữ: ………….. 

Trong đó: 

 - Giá trị hàng hóa:  ……….. đồng 

 - Thuế GTGT ….%:   ….. đồng 

Giá trị hợp đồng nêu trên đã bao gồm thuế GTGT và bao gồm toàn bộ các thuế, phí và chi 

phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam cho Hàng hoá sản xuất/ mua trong nước. 

2.2 Bên A có quyền thay đổi số lượng của từng chủng loại sơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng 

thực tế, trong trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi khối lượng trong hợp đồng thì phải có 

văn bản chính thức của đại diện có thẩm quyền Bên A ký. 

2.3 Giá trị Hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, 
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đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa trước khi gửi hàng, … 

và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. Giá trên là giá cố định và 

không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực.   

2.4 Thuế GTGT ghi ở điều 2.1 khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo Luật thuế GTGT hiện 

hành. 

ĐIỀU 3. Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa. 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản 

xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với quy định nêu 

trong Phụ lục số 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.  Hàng hóa được 

sản xuất trước ngày giao hàng không quá 60 ngày đối với các sản phẩm sản xuất trong nước. 

Hàng hóa nhập khẩu có hạn sử dụng ít nhất 01 năm kể từ ngày giao hàng. 

3.2 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) của Bên B (bản gốc) 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do nhà sản xuất cấp (Bản gốc).  

- Chứng chỉ chất lượng (CQ) / chứng nhận xuất xưởng do nhà sản xuất cấp (Bản gốc). 

- Chứng chỉ bảo hành của Bên B (bản gốc). 

  Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 

về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng này. 

ĐIỀU 4. Giao nhận và kiểm tra, giám định hàng hóa. 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của hợp đồng 

này. Thời hạn giao hàng theo yêu cầu của Vietsovpetro (giao từng đợt), mỗi đợt cấp hàng 

không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Vietsovpetro. Mã 

code màu của sơn sẽ được quy định cụ thể trong thư thông báo giao hàng này. 

Ngày giao hàng là ngày được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện hai bên ký như 

quy định tại mục 4.5.  

4.2 Hàng hóa được giao theo nhu cầu sản xuất của Bên A vào kho của Bên A tại Phường Rạch 

Dừa - Thành phố Hồ Chí Minh. Bên B cam kết giao hàng đúng số lần quy định.  

Bốc dỡ hàng từ phương tiện của Bên B tại kho của Bên A do Bên A đảm nhận bằng phương 

tiện, nhân lực và chi phí của mình.  

4.3 Trong vòng 02 ngày làm việc trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản cho 

Bên A biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 

tiện bốc dỡ. Văn bản thông báo giao Hàng hoá phải được gửi cho Bên A và đơn vị được uỷ 

quyền nhận Hàng hoá của Bên A (Xí nghiệp Dịch vụ). Văn bản thông báo giao Hàng hoá 

phải nêu rõ:  

-Số Hợp đồng dẫn chiếu; 

-Loại Hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị; 

-Tên phương tiện chở hàng, quốc tịch/ số hiệu; 

-Thời gian dự kiến đến nơi giao hàng; 

-Địa chỉ, điện thoại liên lạc, email, số fax của đơn vị vận chuyển; 

-Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi bốc dỡ… 
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4.4 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng của 

Bên B. 

4.5 Đại diện của Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro (là XN Dịch vụ Cảng & CƯVTTB, Phòng 

Cung ứng Vật tư kỹ thuật BMĐH) và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng 

hóa của hợp đồng này và lập Biên bản giao nhận hàng (theo Phụ lục số 2 của hợp đồng này) 

sẽ ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng 

phải được Lãnh đạo Xí nghiệp Dịch vụ và Lãnh đạo Phòng Vật tư thiết bị BMĐH phê duyệt. 

Biên bản giao nhận hàng là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.6 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A (giao cho Xí nghiệp Dịch vụ) có 

quyền trưng cầu cơ quan giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 3 

ngày làm việc kể từ khi kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư 

giám định tình trạng và số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp 

lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.7 Bên B phải đảm bảo khi giao Hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các chứng từ 

như quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B giao hàng tới kho 

của Bên A tại Tp. Hồ Chí Minh nhưng chưa có đầy đủ các chứng từ theo quy định thì Bên 

A đồng ý cho Bên B tạm gửi hàng tại kho để chờ tập hợp đầy đủ các chứng từ cho việc giao 

nhận Hàng hóa chính thức.  

Bên A đồng ý miễn phí lưu kho đối với lô Hàng tạm gửi này của Bên B trong 05 ngày lịch 

đầu tiên. Kể từ ngày thứ 6 trở đi, Bên B sẽ phải trả cho Bên A chi phí lưu kho của lô Hàng 

theo mức đơn giá lưu kho hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên 

A. Chi phí lưu kho này sẽ được Bên A khấu trừ thẳng vào giá trị mà Bên A thanh toán cho 

Bên B theo quy định của Hợp này hoặc những khoản thanh toán ở những Hợp đồng khác đã 

ký giữa Hai bên. 

4.8 Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hoá khi giao không đảm bảo chất lượng, như 

đã quy định ở Điều 1 và Phụ lục số 1, cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như 

quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này. 

4.9 Yêu cầu về kiểm tra chất lượng hàng hóa: 

4.9.1 Mỗi đợt giao hàng, Bên B có trách nhiệm phối hợp với đại diện của Bên A (là XN Dịch vụ 

Cảng & CƯVTTB, Phòng Cung ứng Vật tư kỹ thuật BMĐH và Viện NCKH&TK) lấy một 

mẫu sản phẩm để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Các mẫu được gửi đi phân tích tại trung tâm 

phân tích Quatest 3 hoặc tương đương. Chi phí phân tích sẽ do Bên B chịu trách nhiệm chi  

trả. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm hàm lượng rắn, trọng lượng riêng và VOC của sản phẩm. 

4.9.2 Việc lấy mẫu phân tích để phục vụ hậu kiểm, không gây ảnh hưởng đến thời hạn cấp hàng 

quy định tại Điều 4.1. 

4.9.3 Kết quả phân tích không phù hợp với các thông tin công bố trong các tài liệu kỹ thuật của 

nhà sản xuất (product datasheet, MSDS) sẽ được coi là không đáp ứng yêu cầu kỹ  thuật của 

Bên A, Bên B phải thực hiện bảo hành với phần hàng hóa này hoặc đổi lại hàng mới đáp 

ứng Yêu cầu kỹ thuật. 

4.9.4 Lấy mẫu được thực hiện: 

+ Đối với sơn 2 thành phần: mẫu được lấy theo cặp. 

+ Đối với sơn 1 thành phần: mẫu được lấy theo sơn thành phẩm. 
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ĐIỀU 5: Bao bì, đóng gói. 

5.1 Hàng hoá giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn xuất 

khẩu, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận 

tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 

sót trong việc đóng gói Hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi 

nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hay tiếng Việt: 

Tên nhà sản xuất; Tên Hàng; Khối lượng (nếu có); Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của Hàng hoá trong qúa trình bốc 

xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như chịu mọi 

chi phí vận chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do 

ghi ký mã hiệu sai. 

ĐIỀU 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 

6.1 Bên B phải giao hàng đầy đủ hàng hóa cho Bên A được quy định tại Phụ lục 1 và theo thời 

hạn quy định của hợp đồng. Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 

0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo 

tính trên giá trị hàng giao chậm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 8% giá trị bị vi 

phạm. 

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định ở Phụ lục 1 của Hợp 

đồng này) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng này và phải chịu phạt một 

khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hàng vi phạm.      

6.3 Nếu Bên B giao hàng hoá vượt số lần giao nhận như quy định tại Điều 4 của hợp đồng này 

thì Bên B đã vi phạm điều kiện giao nhận hàng và phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi 

phí liên quan tới giao nhận hàng hoá cho lần giao hàng vượt quá số lần giao hàng theo hợp 

đồng này theo mức đơn giá hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên 

A. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 1 của hợp đồng thì 

Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng như quy định tại 

mục 6.2 của hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B sẽ cung 

cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/cung cấp không đủ hàng hoá: 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại mục 4.1 của hợp 

đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa/hàng hoá kèm dịch vụ. Trong trường 

hợp đó Bên B có trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công 

việc cung cấp cho bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng hoá của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc của 

hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên 

quan nếu có.  
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Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 

một khoản tiền bằng 08% giá trị của hợp đồng bị vi phạm. 

6.5.2.  Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định 

tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp phần hàng hóa đó. Trong trường hợp đó Bên B 

có trách nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp 

cho bên A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc của hợp 

đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan 

nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm.  

6.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 8% giá trị hợp đồng. Giá trị hợp đồng bị vi phạm ghi ở 

Điều 6 của hợp đồng này là giá trị không có thuế GTGT. 

6.7 Do hàng hóa của hợp đồng này được lựa chọn theo nhóm, nên trong trường hợp bên B không 

giao bất kỳ một mục hàng hóa nào của mỗi nhóm thì : 

- Bên A có quyền từ chối nhận các mục còn lại của nhóm hàng đó và Bên B chịu phạt mức 

tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm đó; hoặc: 

- Bên A có thể vẫn nhận các mục hàng hóa còn lại của nhóm đó nhưng khi đó bên B sẽ chịu 

phạt với mức phạt tối đa 8% giá trị hàng hóa của cả nhóm đó. 

6.8   Nếu bên B giao hàng chậm bất kỳ một mục hàng hóa nào của mỗi nhóm thì bên A có quyền 

áp dụng mức phạt giao hàng chậm tương ứng đối với giá trị hàng hóa của cả nhóm đó. 

6.9 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ khoản tiền phạt vi 

phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các 

hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; 2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A ; 3) Bằng văn bản, yêu cầu 

Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán của mình cho Bên A. 

6.10 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

ĐIỀU 7 Bảo hành. 

7.1  Thời gian lưu kho sơn: Các sản phẩm sơn cần đảm bảo thời hạn lưu kho tối thiểu 12 tháng 

kể từ ngày hai bên ký xác nhận biên bản giao nhận hàng hóa trong điều kiện kho có mái che 

và thông gió tự nhiên. 

7.2  Bảo hành chất lượng sơn:  

- Bên B cam kết bảo hành chất lượng sơn như sau: 

• Bảo hành tối thiểu 03 năm đối với các hệ thống sơn Epoxy/Polyurethane có chiều dày 

từ 250 ÷ 450 microns khi sơn các kết cấu thép phần thượng tầng trên bờ cũng như các 

công trình biển. 
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• Bảo hành tối thiểu 05 năm đối với các hệ thống sơn Mastic Epoxy có chiều dày từ 

500 ÷1500 microns khi sơn các công trình kim loại trên bờ cũng như ngoài biển. 

• Bảo hành lớp phủ chống ăn mòn trong điều kiện 01 năm đối với hệ thống sơn Acrylic, 

Alkyd, chịu nhiệt Silicons có chiều dày khô 140 microns khi sơn các kết cấu thép 

phần thượng tầng, các công trình trên bờ, trên biển. 

• Cơ sở đánh giá mức độ hư hỏng của màng sơn để bảo hành tuân thủ theo tiêu ISO 

4628 (Tiêu chuẩn quốc tế về “Đánh giá mức độ xuống cấp của màng sơn và lớp phủ 

bảo vệ) với mức hư hỏng không nhỏ hơn Re 3. 

- Bên B cam kết cung cấp thay thế miễn phí toàn bộ sơn và dung môi còn trong thời hạn 

bảo quản nhưng không đảm bảo chất lượng với điều kiện kho có mái che và thông gió tự 

nhiên; và chịu toàn bộ chi phí khắc phục các lớp sơn hư hỏng trong trường hợp đã thực 

hiện sơn đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. 

- Bên B cam kết cung cấp thay thế miễn phí toàn bộ sơn và dung môi còn trong thời hạn 

bảo quản nhưng thông số kỹ thuật theo kết quả của Trung tâm phân tích độc lập không 

đáp ứng so với thông số kỹ thuật được công bố trong “Product Data Sheet, MSDS” theo 

hồ sơ chào thầu; và chịu toàn bộ chi phí khắc phục các lớp sơn đã sử dụng phần sơn này. 

Sơn và dung môi cung cấp thay thế phải có kết quả phân tích của Trung tâm phân tích 

độc lập phù hợp với thông số đã được công bố. 

7.3  Trong thời hạn bảo hành nếu bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 

Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác 

minh sai sót về chất lượng phải được tiến hàng trong 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được 

thông báo. Việc xác minh phải lập thành biên bản, trong biên bản hai bên phải có kết luận 

rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng thuộc 

về bên nào. 

7.4  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hư hỏng hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng 

hóa mới cho bên A. 

7.5  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bên A, nếu Bên B không trả lời thì 

coi như chấp nhận có sai sot về chất lượng hàng hóa do lỗi của mình và có trách nhiệm phải 

sửa chữa các sai sót này hoặc giao lại hàng hóa mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận 

được thông báo của bên A. 

7.6  Nếu Bên B tiến hành giao lại hàng hóa mới mà chậm so với thời hạn quy định ở mục 7.3; 

7.4 và 7.5 của hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng chậm quy 

định ở mục 6.1 của hợp đồng. 

7.7  Nếu Bên B không tiến hành sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc giao lại hàng hóa mới 

cho Bên A do lỗi của mình thì Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ giá trị hàng hóa 

ban đầu và ngoài ra phải chịu phạt 8% giá trị hợp đồng. 

7.8  Hàng hóa thay thế mới trong thời kỳ bảo hành sẽ được bên B bảo hành 12 tháng kể từ ngày 

thay thế.  

7.9  Trong quá trình sử dụng sơn, khi Bên A có yêu cầu bằng văn bản Bên B cử đại diện kỹ thuật 

của mình đến công trình của Bên A ở bờ hoặc trên các công trình biển để làm mẫu đối chứng 

chất lượng, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng công tác sửa chữa. Bằng chi phí của mình Bên 

A đảm bảo đưa người của Bên B từ bờ ra công trình biển và ngược lại, đảm bảo các điều 
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kiện ăn ở, phục vụ y tế cho họ trên công trình của Bên A. Bên B chịu các chi phí còn lại liên 

quan tới việc đến và ở trên đất liền.. 

ĐIỀU 8. Thanh Toán. 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng hóa bằng phương thức chuyển khoản 

qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ thanh toán 

gồm: 

- Hóa đơn thuế GTGT (bản gốc hoặc bản điện tử) 

- 01 bản gốc Biên bản giao nhận hàng (Điều 4.5 của Hợp đồng này). 

- Chứng thư giám định (nếu có trưng cầu quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng này). 

- Các chứng từ (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này). 

- Kết quả phân tích của Quatest 3 hoặc tương đương (theo quy định tại Điều 4.9 của Hợp 

đồng này). 

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (01 bản copy). 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu trong 

hợp đồng. 

8.3     Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: ghi tại trang 1 của hợp đồng này. 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

ĐIỀU 9: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B 

phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 3 của hợp đồng này) được cấp bởi 

Ngân hàng có uy tín. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho tới 

ngày ……..  

Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, bên A không nhận được bảo lãnh 

thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng. 

9.4 Trong trường hợp đó, Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh dự thầu của Bên B hoặc áp dụng 

quy định tại mục 6.9 của Hợp đồng này mà không cần có sự can thiệp của tòa án hoặc trọng 

tài. Đồng thời, Bên A sẽ áp dụng chế tài Bên B do vi phạm hợp đồng theo quy định hiện 

hành của Bên A. 

9.5 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 

chối/không thực hiện hợp đồng sau thời điểm hiệu lực của hợp đồng. 

9.6 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp 

đồng này thì khoản tiền bảo đảm thực hiện Hợp đồng của Bên B được Bên A dùng để khấu 

trừ tiền phạt. 

9.7 Trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh thực hiện hợp đồng vì lý do 

chậm giao hàng, gia hạn thời hạn giao hàng hoặc vì lý do khác…, Bên B phải ngay lập tức 

yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng mới, hoặc thực hiện sửa đổi 
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giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng phù hợp với yêu cầu của Bên A, đồng thời gửi ngay cho 

Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực.  

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của Bên A, 

nếu Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng 

thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt 

này không vượt quá giá trị bảo lãnh tương ứng. Thu hồi khoản tiền phạt vi phạm này thực 

hiện theo quy định tại khoản 6.9 Điều 6 của Hợp đồng.  

ĐIỀU 10: Bất khả kháng. 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 

động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công 

bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng 

do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập tức thông 

báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực tiếp của 

sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ chứng minh, các 

biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông 

báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng 

xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả 

kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp Đồng 

không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực 

hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng 

này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, hỏa hoạn, đình công… không 

được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 

muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính 

chất tham khảo 

ĐIỀU 11: Giải quyết tranh chấp. 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa 

hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại 

Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết của Trung tâm trọng 

tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 12: Các điều khoản khác. 
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12.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào 

luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận bằng 

văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện bằng 

văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của 

mỗi Bên đã ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục số 4 (a, b) kèm 

theo. 

12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng trường hợp xảy ra tranh chấp thì các văn bản dẫn chiếu 

được xem xét theo thứ tự ưu tiên xử lý theo mục Mục 2.2 ĐKC. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

(ngày hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng không muộn hơn 7 

ngày làm việc so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi hai bên thực hiện 

hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng đã 

được thanh lý. 

12.7 Hợp đồng gồm 19 trang và 04 Phụ lục (Phụ lục số 01: Danh mục và giá trị hàng hóa, Phụ 

lục số 02: Biên bản giao nhận hàng, Phụ lục số 03: Bảo lãnh Thực hiện Hợp đồng, Phụ lục 

số 04 (A, B): Mẫu Phương thức giao dịch) được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt (có sử 

dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Điều 01), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 

03 bản, Bên B giữ 02 bản. 
 

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

 

 

 

 

THỎA THUẬN: 

Phó Tổng Giám đốc Vật tư: 

 

VISA: 

Phòng Kế Toán: 

 

Phòng Thương Mại:                                           

 

 Phòng CƯVTKT: 

 

 

 

NTH: Lương Trung Thành – Ext: 5388 
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PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số  

lượng  

 Đơn giá 

(VND)  

 Thành tiền 

(VND)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cộng  (chưa bao gồm thuế GTGT)      

Thuế GTGT 8 %      

Tổng giá trị chào thầu (đã bao gồm thuế 

GTGT)  
     

 

Xuất xứ hàng hóa:....  

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B 
 

 

 

 

 

 

 

VISA: 

Phòng Kế Toán:  

 

     

 

Phòng Thương Mại:     

 

                                      

 

Phòng CƯVTKT: 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 
 

VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 102 

PHỤ LỤC SỐ 02 

 

      Phê duyệt - Утверждаю    Phê duyệt - Утверждаю   

     Thủ trưởng đơn vị đặt hàng  Giám đốc XNDV Cảng &Cung ứng vật tư ТB

 Директор пред–я заказчика    Директор ПОСОМ   

     

     

       

 Ngày……..tháng……..năm 20….   Ngày……..tháng……..năm 20…. 

  

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG 

АКТ О ПРИЁМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ 

 

Ngày.… tháng…. năm  20….       

Căn cứ HĐ (biên bản) số:                            ký ngày…. tháng….năm 20… 

На основнии Договора нoмер:       

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây - Мы. Нижеподписавщиеся:     

1- Đại diện bên giao - Представители  поставщика:       

­ Ông (Bà)      Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):   Chứcvụ:    

2- Đại diện bên nhận - Представители  получателя:       

2.1 XN dịch vụ cảng & cung ứng vật tư TB - ПОСОМ       

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:       

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:     

2.2 Đơn vị đặt hàng - Представители предприятия - заказчика:       

­ Ông (Bà):      Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):      Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:      

­ Ông (Bà):     Chứcvụ:    

Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: - Произвели приёмо - передачу 

следующих товаров на складе:... 

 

  

STT 

Tên hàng, Ký hiệu, 

Quy cách 
ĐVT 

Thực nhập 

Фак. Получение 
Bao bì 

Chất lượng 

hàng 

П/П Наименование. 

Марка  товаров 

ЕД 

 

Số lượng 

Кол 

Trọng lượng 

Вес 

Тара 

 

Качество 
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­ Mẫu phân tích các mặt hàng No được lấy tại - Образец товара получен на складе:  

………………………………………………Ngày…….tháng……….năm 20….   

- Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………  Chức vụ -  Должность   

- Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………   Chức vụ - Должность 

 Đối với những mặt hàng lấy mẫu phân tích nêu trên thì hàng chỉ chuyển chủ từ bên giao 

sang bên nhận. Sau khi có kết quả phân tích mẫu đạt yêu cầu như  mẫu chào hàng. Trong thời gian 

chờ kết quả phân tích mẫu, bên nhận (XNDV hoặc đơn vị đặt hàng) nhận giữ hộ. 

CHỨNGTỪKÈMTHEO - Прилагаемые документы:       

­   Chứng chỉ phẩm chất - Сертификат:…………………………………………………… 

­  Hóa đơn ( phiếu xuất kho ) - Счёт: ……………………………………………………… 

­  Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng ( Перечень товаров) gồm __bản __tờ 

­   Các chứng từ khác - Другие документы : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được Giám 

đốc XNDVCảng & Cung ứng vật tư TB và lãnh đạo đơn vị đặt hàng phê duyệt (trường hợp giao 

nhận thẳng cho đơn vị đặt hàng thì biên bản này phải được thủ trưởng đơn vị đặt hàng phê duyệt 

trước ). 

Ngày giao hàng của lô hàng này là …        

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO  KÝ TÊN - Подписи  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

Представители  поставщика:        Представители  получателя:  

( Họ tênvà chữ ký )       ( Họ tênvà chữ ký )   

 

Xác nhận chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc đơn vị đặt hàng (nếu có) - Справка лаборатории 

(заказчика) по качеству 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……Đại diện phòng thí nghiệm (Hoặc đơn vị đặt hàng ) - Представитель лаборатории  

(заказчика) 

Họvà tên - Фамиля...............................................   Ký tên: Подпись   

            

        Ngày……..tháng……..năm 20…. 

Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ 

chất lượng & được kiểm tra chất lượng v.v. phù hợp với các quy định của hợp đồng (Biên bản) 

Заключение:         

Состояние товаров. Количество марки. Место происхождения. Сертификат по качеству и 

проверка качества....выщеуказнных товаров соответствуют условиям Договора: 

 

T.P vật tư thiết bị - Начальник курирующего отделаю       

Ký tên: Подпись     Ngày…….tháng……..năm 20…. 

Trưởng phòng THHĐ - Начальник ОКД         

Ký tên: Подпись     Ngày…….tháng……..năm 20…. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm        

TO: __________  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 

hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ 

(Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 

sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp 

đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không 

cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ 

được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian 

gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 

vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu 

cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 

không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 

hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 

LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 

dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ 

hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 

THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 

quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 

đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 

Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải 

quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của 

VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển nhượng. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG 

                                                                       [Họ tên, chức danh, chữ ký và đóng dấu] 
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VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 105 

PHỤ LỤC SỐ 04 (A) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm 20..     

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

      (ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:  Họ và Tên + Chức danh của Lãnh đạo VSP ký hợp đồng 

Sao gửi:    Lãnh đạo Phòng Thương mại VSP 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn; thanhlt.hq@vietsov.com.vn 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, sử dụng Quota, các nội dung 

liên quan tới giá trị HĐ, thanh toán….….) 

        ĐẠI DIỆN BÊN …. 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 (B) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (ghi địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

 

Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ XN Dịch vụ Cảng và CUVTTB/ Đơn vị thực hiện 

dịch vụ/xây lắp. 

Email: vspadmin@vietsov.com.vn; thanhlt.hq@vietsov.com.vn 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt đầu thực 

hiện DV/XL, thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện DV/XL….) 

         ĐẠI DIỆN BÊN …. 

     

  (Ký tên và đóng dấu) 
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VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 106 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
 

- Các phương án sơn  

- Yêu cầu kỹ thuật 

- Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
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TỔNG HỢP NHU CẦU SƠN THEO PHƯƠNG ÁN Á ĐÔNG PAINT 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛКМ ПО ВАРИАТУ "A DONG PAINT" 
 

 

 

 

STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

I Sơn 1 thành phần  0 8.280 8.050 7.610 23.940 

1 Metakyd BTD, black Lít - 300 250 250 800 

2 Metakyd BTD, dark grey Lít - 20 20 30 70 

3 Metakyd BTD, green Lít - 720 650 655 2.025 

4 Metakyd BTD, grey Lít - 715 630 660 2.005 

5 Metakyd BTD, orange Lít - 225 225 220 670 

6 Metakyd BTD, signal blue Lít - 475 475 470 1.420 

7 Metakyd BTD, signal red Lít - 575 585 570 1.730 

8 Metakyd BTD, signal yellow Lít - 590 600 635 1.825 

9 Metakyd BTD, white Lít - 470 465 465 1.400 

10 Metakyd Primer, grey Lít - 530 530 535 1.595 

11 Metakyd Primer, oxide red Lít - 1.125 1.125 1.130 3.380 

12 Metaric Top, black Lít - 315 315 245 875 

13 Metaric Top, blue Lít - 70 70 40 180 

14 Metaric Top, green Lít - 35 35 20 90 

15 Metaric Top, grey Lít - 360 360 320 1.040 

16 Metaric Top, orange Lít - 540 540 355 1.435 

17 Metaric Top, red Lít - 135 130 105 370 

18 Metaric Top, white Lít - 645 640 440 1.725 

19 Metaric Top, yellow Lít - 230 230 175 635 

20 Metatherm HR 600, silver Lít - 205 175 290 670 

II Sơn 2 thành phần  0 61.870 82.880 50.240 194.990 

21 Metaforce EP Plus, green Lít - 745 1.370 1.375 3.490 

22 Metaforce EP Plus, red Lít - 920 1.240 1.540 3.700 

23 Metaforce EP Plus, yellow Lít - 405 170 630 1.205 

24 Metapox GS, grey Lít - 135 165 100 400 

25 Metapox GS, oxide red Lít - 65 380 40 485 

26 Metapox GS, white Lít - - 25 185 210 

27 Metapox HS 90, green Lít - 6.795 6.900 1.990 15.685 

28 Metapox HS 90, grey Lít - 120 740 410 1.270 

29 Metapox HS 90, red Lít - 11.250 19.465 7.065 37.780 

30 Metapox HS 90, yellow Lít - 5.310 13.800 5.560 24.670 

31 Metapox Primer RC, grey Lít - - 25 - 25 

32 Metapox PW 500, grey Lít - - - 10 10 

33 Metapox PW 500, red Lít - - - 15 15 

34 Metapox RC 100, grey Lít - - 40 - 40 

35 Metapox RC 100, white Lít - - 40 - 40 

36 Metapox Top, blue Lít - - - 5 5 

37 Metapox Top, green Lít - 500 500 395 1.395 

38 Metapox Top, grey Lít - 600 600 410 1.610 
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STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

39 Metapride HS, green Lít - 890 1.350 925 3.165 

40 Metapride HS, grey Lít - 3.240 3.235 2.740 9.215 

41 Metapride HS, red Lít - 9.785 9.285 7.800 26.870 

42 Metapride HS, white Lít - - - 160 160 

43 Metapride HS, yellow Lít - 6.900 6.695 5.350 18.945 

44 Metathane Top HS, black RAL 9017 Lít - 490 375 610 1.475 

45 Metathane Top HS, blue RAL 5017 Lít - 1.415 1.470 1.625 4.510 

46 Metathane Top HS, brown Lít - 400 400 400 1.200 

47 Metathane Top HS, green Ral 6002 Lít - 2.175 3.030 1.840 7.045 

48 Metathane Top HS, green BS 381C:267 Lít - - 75 75 150 

49 Metathane Top HS, grey Ral 7042 Lít - 700 735 880 2.315 

50 Metathane Top HS, red signal BS 381C: 537 Lít - - 10 10 20 

51 Metathane Top HS, red RAL 3020 Lít - 855 950 1.005 2.810 

52 Metathane Top HS, white RAL 9010 Lít - 940 860 880 2.680 

53 Metathane Top HS, yellow BS 381C: 309 Lít - - 10 10 20 

54 Metathane Top HS, yellow Ral 1003 Lít - 5.810 7.170 4.275 17.255 

55 Metazinc EP 50, grey Lít - 1.410 1.770 1.850 5.030 

56 Metazinc IS 75, grey Lít - - - 75 75 

57 Metazinc IS 75, red Lít - 15 - - 15 

III Dung môi  0 6.030 7.770 6.175 19.975 

58 Acetone Lít - 450 450 400 1.300 

59 Thinner 011 AK Lít - 600 590 585 1.775 

60 Thinner 033 SA Lít - 130 120 105 355 

61 Thinner 044 EP Lít - 80 105 115 300 

62 Thinner 055 IS Lít - - - 10 10 

63 Thinner 066 EP Lít - 1.090 1.705 1.005 3.800 

64 Thinner 086 PU Lít - 1.010 1.160 1.295 3.465 

65 Thinner 088 PU Lít - - - 15 15 

66 Thinner 098 ME Lít - 1.100 1.630 1.370 4.100 

67 Oil and grease remover thinner Lít - 1.490 1.930 1.180 4.600 

68 Dung môi tổng hợp Lít - 80 80 95 255 
 TỔNG CỘNG = I+II+III  0 76.180 98.700 64.025 238.905 

 

Quy cách đóng gói: 65% loại thùng 15÷20 lit, 35% loại thùng 4÷5 lit. Loại 4÷5 lit đặt trong hộp các 

tông. 

Dung môi tổng hợp: Toluen, Axeton và cồn công nghiệp 96% pha theo tỷ lệ 4:3:3 
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TỔNG HỢP NHU CẦU SƠN THEO PHƯƠNG ÁN PV/CHUGOKU PAINT 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛКМ ПО ВАРИАТУ "PV/CHUGOKU PAINT" 
 

 

 

 

STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

I Sơn 1 thành phần  9.175 8.915 8.430 26.520 

1 Acri 700 FN, black Lít 375 375 290 1.040 

2 Acri 700 FN, blue Lít 85 85 45 215 

3 Acri 700 FN, green Lít 40 40 30 110 

4 Acri 700 FN, grey Lít 430 430 380 1.240 

5 Acri 700 FN, orange Lít 640 640 425 1.705 

6 Acri 700 FN, red Lít 160 155 125 440 

7 Acri 700 FN, white Lít 765 760 525 2.050 

8 Acri 700 FN, yellow Lít 270 270 220 760 

9 Evamarine, black Lít 330 270 275 875 

10 Evamarine, dark grey Lít 25 25 30 80 

11 Evamarine, green Lít 790 715 720 2.225 

12 Evamarine, grey Lít 790 695 735 2.220 

13 Evamarine, orange Lít 250 245 240 735 

14 Evamarine, signal blue Lít 525 525 530 1.580 

15 Evamarine, signal red Lít 630 640 625 1.895 

16 Evamarine, white Lít 520 515 515 1.550 

17 Evamarine, signal yellow Lít 650 660 690 2.000 

18 LZI primer HB, grey Lít 35 35 40 110 

19 LZI primer HB, red Lít 705 705 735 2.145 

20 LZI Primer ZR-HB, grey Lít 480 480 480 1.440 

21 LZI Primer ZR-HB, red brown Lít 480 480 480 1.440 

22 Silicon HR, silver Lít 200 170 295 665 

II Sơn 2 thành phần  58.605 81.900 49.865 190.370 

23 Bannoh 1500, Green Lít 875 1.350 920 3.145 

24 Bannoh 1500, Grey Lít 3.375 3.360 2.860 9.595 

25 Bannoh 1500, Red Lít 10.610 9.525 8.065 28.200 

26 Bannoh 1500, white Lít - - 170 170 

27 Bannoh 1500, yellow Lít 7.550 6.815 5.490 19.855 

28 Cleankeep 5000, grey Lít - - 10 10 

29 Cleankeep 5000, red brown Lít - - 15 15 

30 Epicon finish HB, blue Lít - - 5 5 

31 Epicon finish HB, green Lít 410 410 330 1.150 

32 Epicon finish HB, grey Lít 495 495 335 1.325 

33 Epicon HB 300, grey Lít - - 5 5 

34 Epicon HB 300, red Lít - - 5 5 

35 Epicon HB 300, yellow Lít - - 5 5 

36 Epicon Multi HB, red Lít - - 10 10 

37 Epicon T-800 HS, grey Lít - 45 - 45 

38 Epicon T-800 HS, white Lít - 20 - 20 
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STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

39 Epicon Zinc HB-2, grey Lít 1.465 1.840 1.915 5.220 

40 Galbon S-HB 100, grey Lít - - 85 85 

41 Galbon S-HB 100, red Lít 15 - - 15 

42 Galvanite No.200 primer, grey Lít 170 200 125 495 

43 Galvanite No.200 primer, red Lít 80 470 50 600 

44 Galvanite No.200 primer, white Lít - 30 225 255 

45 Permax No.3000S, green Lít 6.885 8.255 3.335 18.475 

46 Permax No.3000S, grey Lít 120 740 490 1.350 

47 Permax No.3000S, red Lít 10.270 20.825 8.540 39.635 

48 Permax No.3000S, yellow Lít 4.470 13.520 6.180 24.170 

49 Uny Marine HS, black RAL 9017 Lít 450 355 555 1.360 

50 Uny Marine HS, blue RAL 5017 Lít 1.240 1.285 1.430 3.955 

51 Uny Marine HS, brown Lít 400 400 400 1.200 

52 Uny Marine HS, Green RAL 6002 Lít 2.025 2.900 1.715 6.640 

53 Uny Marine HS, green BS 381C:267 Lít - 75 75 150 

54 Uny Marine HS, Grey RAL 7042 Lít 625 665 790 2.080 

55 Uny Marine HS, Red signal BS 381C:537 Lít - 10 10 20 

56 Uny Marine HS, Red RAL 3020 Lít 800 890 940 2.630 

57 Uny Marine HS, white RAL 9010 Lít 845 775 800 2.420 

58 Uny Marine HS, Yellow BS 381C:309 Lít - 10 10 20 

59 Uny Marine HS, Yellow RAL 1003 Lít 5.430 6.635 3.970 16.035 

III Dung môi  5.670 6.655 5.255 17.580 

60 Acetone Lít 450 450 400 1.300 

61 CR/Acri thinner A Lít 125 120 90 335 

62 Epoxy thinner A Lít 2.670 3.075 2.505 8.250 

63 Epoxy thinner B Lít - 5 - 5 

64 Galbon S-HB Thinner Lít 5 - 5 10 

65 Marine thinner Lít 600 590 585 1.775 

66 Silicon Thinner A Lít 5 - 15 20 

67 Urethane thinner A Lít 560 705 680 1.945 

68 Oil and grease remover thinner Lít 1.175 1.630 880 3.685 

69 Dung môi tổng hợp Lít 80 80 95 255 
 TỔNG CỘNG = I+II+III  73.450 97.470 63.550 234.470 

 

Quy cách đóng gói: 65% loại thùng 15÷20 lit, 35% loại thùng 4÷5 lit. Loại 4÷5 lit đặt trong 

hộp các tông. 

Dung môi tổng hợp: Toluen, Axeton và cồn công nghiệp 96% pha theo tỷ lệ 4:3:3 
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TỔNG HỢP NHU CẦU SƠN THEO PHƯƠNG ÁN SIGMA PAINT 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛКМ ПО ВАРИАТУ "SIGMA PAINT" 

 

 

 

 

STT 

№ 

 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

 

ĐVT 

Ед. из. 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

I Sơn 1 thành phần  9.125 8.860 8.255 26.240 

1 Sigma Vikote 56, black Lít 370 370 285 1.025 

2 Sigma Vikote 56, blue Lít 85 85 45 215 

3 Sigma Vikote 56, green Lít 45 45 20 110 

4 Sigma Vikote 56, grey Lít 420 420 380 1.220 

5 Sigma Vikote 56, orange Lít 630 630 420 1.680 

6 Sigma Vikote 56, red Lít 155 150 130 435 

7 Sigma Vikote 56, white Lít 755 750 515 2.020 

8 Sigma Vikote 56, yellow Lít 275 270 205 750 

9 SigmaRine 24, grey Lít 435 435 440 1.310 

10 SigmaRine 24, red Lít 625 625 620 1.870 

11 SigmaRine 24, red brown Lít 405 405 405 1.215 

12 SigmaRine 48, black Lít 345 280 275 900 

13 SigmaRine 48, dark grey Lít 25 25 40 90 

14 SigmaRine 48, green Lít 840 755 750 2.345 

15 SigmaRine 48, grey Lít 835 735 770 2.340 

16 SigmaRine 48, orange Lít 255 255 245 755 

17 SigmaRine 48, signal blue Lít 565 565 555 1.685 

18 SigmaRine 48, signal red Lít 655 670 655 1.980 

19 SigmaRine 48, white Lít 540 535 540 1.615 

20 SigmaRine 48, signal yellow Lít 675 690 730 2.095 

21 Sigmatherm 540, aluminium Lít 25 - 65 90 

22 SigmaTherm 540, silver Lít 165 165 165 495 

II Sơn 2 thành phần  57.900 79.820 46.260 183.980 

23 SigmaCover 280, grey Lít 115 160 85 360 

24 SigmaCover 280, red Lít 60 325 35 420 

25 SigmaCover 280, white Lít - - 160 160 

26 SigmaCover 380, grey  865 865 610 2.340 

27 SigmaCover 380, redbrown Lít 865 865 605 2.335 

28 SigmaCover 410, Green Lít 860 1.030 830 2.720 

29 SigmaCover 410, Grey Lít 1.060 1.345 1.370 3.775 

30 SigmaCover 410, Red Lít 8.055 6.420 4.250 18.725 

31 SigmaCover 410, white Lít - - 155 155 

32 SigmaCover 410, Yellow Lít 6.800 5.820 3.835 16.455 

33 SigmaCover 456, blue Lít - - 5 5 

34 SigmaCover 456, green Lít 365 365 290 1.020 

35 SigmaCover 456, grey Lít 440 440 300 1.180 

36 SigmaCover 620, green Lít - 380 15 395 

37 SigmaCover 620, grey Lít 1.235 1.605 1.180 4.020 

38 SigmaCover 620, red Lít 1.310 1.475 890 3.675 

39 SigmaCover 620, yellow Lít 535 710 245 1.490 

40 SigmaCover 850, green Lít 5.115 8.270 3.455 16.840 

41 SigmaCover 850, grey Lít 70 2.495 335 2.900 

42 SigmaCover 850, red Lít 7.205 17.915 8.405 33.525 
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STT 

№ 

 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

 

ĐVT 

Ед. из. 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

43 SigmaCover 850, yellow Lít 2.775 13.540 6.190 22.505 

44 SigmaDur 550, black RAL 9017 Lít 470 360 580 1.410 

45 SigmaDur 550, blue RAL 5017 Lít 1.340 1.395 1.540 4.275 

46 SigmaDur 550, brown Lít 385 385 385 1.155 

47 SigmaDur 550, green BS 381C: 267 Lít - 10 75 85 

48 SigmaDur 550, green RAL 6002 Lít 2.110 2.900 1.780 6.790 

49 SigmaDur 550, grey RAL 7042 Lít 670 700 835 2.205 

50 SigmaDur 550, red RAL 3020 Lít 825 1.400 960 3.185 

51 SigmaDur 550, red signal BS 381C: 537 Lít - 10 10 20 

52 SigmaDur 550, white RAL 9010 Lít 905 825 830 2.560 

53 SigmaDur 550, yellow BS 381C: 309 Lít - 75 10 85 

54 SigmaDur 550, yellow RAL 1003 Lít 5.670 6.075 4.140 15.885 

55 SigmaGuard 730, grey Lít - 45 - 45 

56 SigmaGuard 730, white Lít - 20 - 20 

57 SigmaGuard CSF 585, grey Lít - - 10 10 

58 SigmaGuard CSF 585, red Lít - - 15 15 

59 SigmaPrime 200, grey Lít 45 - - 45 

60 SigmaShield 850, red Lít 3.135 - - 3.135 

61 SigmaShield 850, green Lít 1.605 - - 1.605 

62 SigmaShield 850, yellow Lít 1.725 - - 1.725 

63 SigmaShield 880, grey Lít 55 105 160 320 

64 SigmaZinc 102 HS, grey Lít 1.215 1.490 1.605 4.310 

65 SigmaZinc 158, grey Lít 15 - 80 95 

III Dung môi  7.140 4.125 5.410 16.675 

66 Acetone Lít 450 450 400 1.300 

67 Thinner 20-05 Lít 600 590 585 1.775 

68 Thinner 21-06 Lít 675 495 845 2.015 

69 Thinner 90-53 Lít 5 - 10 15 

70 Thinner 91-92 Lít 2.540 1.610 2.295 6.445 

71 Oil and grease remover thinner Lít 2.790 900 1.180 4.870 

72 Dung môi tổng hợp Lít 80 80 95 255 

 TỔNG CỘNG = I+II+III  74.165 92.805 59.925 226.895 

 

Quy cách đóng gói: 65% loại thùng 15÷20 lit, 35% loại thùng 4÷5 lit. Loại 4÷5 lit đặt trong hộp các 

tông. Dung môi tổng hợp: Toluen, Axeton và cồn công nghiệp 96% pha theo tỷ lệ 4:3:3 
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TỔNG HỢP NHU CẦU SƠN THEO PHƯƠNG ÁN HEMPEL PAINT 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛКМ ПО ВАРИАТУ "HEMPEL PAINT" 

 

 

 

STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

I Sơn 1 thành phần  10.235 9.955 9.360 29.550 

1 Hempalin Enamel 52140, black Lít 355 295 300 950 

2 Hempalin Enamel 52140, dark grey Lít 25 25 35 85 

3 Hempalin Enamel 52140, green Lít 855 770 785 2.410 

4 Hempalin Enamel 52140, grey Lít 855 750 790 2.395 

5 Hempalin Enamel 52140, orange Lít 265 265 260 790 

6 Hempalin Enamel 52140, signal blue Lít 565 565 575 1.705 

7 Hempalin Enamel 52140, signal red Lít 680 690 690 2.060 

8 Hempalin Enamel 52140, white Lít 560 550 565 1.675 

9 Hempalin Enamel 52140, signal yellow Lít 700 710 765 2.175 

10 Hempalin primer 12050, grey Lít 530 530 535 1.595 

11 Hempalin primer 12050, red Lít 810 810 820 2.440 

12 Hempalin primer 12050, red brown Lít 490 490 490 1.470 

13 Hempatex HI-Build 46410, black Lít 440 440 340 1.220 

14 Hempatex HI-Build 46410, blue Lít 100 100 55 255 

15 Hempatex HI-Build 46410, green Lít 50 50 30 130 

16 Hempatex HI-Build 46410, grey Lít 500 500 450 1.450 

17 Hempatex HI-Build 46410, orange Lít 750 750 500 2.000 

18 Hempatex HI-Build 46410, red Lít 190 180 150 520 

19 Hempatex HI-Build 46410, white Lít 900 890 615 2.405 

20 Hempatex HI-Build 46410, yellow Lít 320 320 250 890 

21 Hempel Silicone Aluninium 56914, Silver Lít 280 265 265 810 

22 Hempel's Silicon Aluminium 56910, Aluminium Lít - - 80 80 

23 Hempel's Silicon Aluminium 56910, silver Lít 15 10 15 40 

II Sơn 2 thành phần  56.420 75.505 46.865 178.790 

24 Hempadur 15570, grey Lít 1.330 1.375 925 3.630 

25 Hempadur 15570, red Lít 60 345 40 445 

26 Hempadur 15570, red brown Lít 1.205 1.205 835 3.245 

27 Hempadur 15570, white Lít - - 165 165 

28 Hempadur 15590, grey Lít 320 445 600 1.365 

29 Hempadur 35560, grey Lít - - 10 10 

30 Hempadur 35560, red Lít - - 15 15 

31 Hempadur 85671, grey Lít - 55 - 55 

32 Hempadur Avantguard 550 1734G, Grey Lít 915 1.125 1.030 3.070 

33 Hempadur Mastic 45881, grey Lít 1.230 1.135 1.190 3.555 

34 Hempadur Mastic 45881, red Lít 745 745 620 2.110 

35 Hempadur Multi-Strength 35840, Green Lít 6.750 7.660 3.105 17.515 

36 Hempadur Multi-Strength 35840, Grey Lít 95 345 275 715 

37 Hempadur Multi-Strength 35840, red Lít 10.750 19.375 8.015 38.140 

38 Hempadur Multi-Strength 35840, yellow Lít 4.825 13.055 6.285 24.165 

39 Hempadur Multi-Strength GF 35870, orange Lít 50 105 155 310 

40 Hempadur OBM 47150, blue Lít - - 5 5 

41 Hempadur OBM 47150, green Lít 435 435 345 1.215 

42 Hempadur OBM 47150, grey Lít 520 520 365 1.405 
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STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

43 Hempadur Zinc 17340, grey Lít 65 65 115 245 

44 Hempaprime Multi 500 45950, Green Lít 870 1.345 990 3.205 

45 Hempaprime Multi 500 45950, Grey Lít 1.075 1.215 930 3.220 

46 Hempaprime Multi 500 45950, Red Lít 7.815 6.495 6.020 20.330 

47 Hempaprime Multi 500 45950, white Lít - - 160 160 

48 Hempaprime Multi 500 45950, yellow Lít 6.575 5.775 4.840 17.190 

49 Hempathane HS 55610, black RAL 9017 Lít - - 105 105 

50 Hempathane HS 55610, blue RAL 5017 Lít - - 105 105 

51 Hempathane HS 55610, brown Lít 310 310 310 930 

52 Hempathane HS 55610, green RAL 6002 Lít 1.505 2.260 1.270 5.035 

53 Hempathane HS 55610, green BS 381C:267 Lít - 60 60 120 

54 Hempathane HS 55610, grey Ral 7042 Lít 195 230 340 765 

55 Hempathane HS 55610, red Ral 3020 Lít 405 485 615 1.505 

56 Hempathane HS 55610, red signal BS 381C:537 Lít - 10 10 20 

57 Hempathane HS 55610, white RAL 9010 Lít 355 290 350 995 

58 Hempathane HS 55610, yellow BS 381C:309 Lít - 10 10 20 

59 Hempathane HS 55610, yellow RAL 1003 Lít 4.585 5.785 3.180 13.550 

60 Hempathane Topcoat 55210, black RAL 9017 Lít 265 145 265 675 

61 Hempathane Topcoat 55210, blue RAL 5017 Lít 1.105 1.165 1.200 3.470 

62 Hempathane Topcoat 55210, green RAL 6002 Lít 305 305 310 920 

63 Hempathane Topcoat 55210, grey RAL 7042 Lít 460 460 465 1.385 

64 Hempathane Topcoat 55210, red RAL 3020 Lít 360 345 260 965 

65 Hempathane Topcoat 55210, yellow RAL 1003 Lít 430 315 435 1.180 

66 Hempathane Topcoat 55210, white RAL 9010 Lít 510 510 455 1.475 

67 Hempel's galvosil 15780, grey Lít - - 85 85 

III Dung môi  6.690 6.400 5.030 18.120 

68 Acetone Lít 450 450 400 1.300 

69 Thinner 08080 Lít 650 820 715 2.185 

70 Thinner 08230 Lít 600 590 585 1.775 

71 Thinner 08450 Lít 3.405 2.530 2.045 7.980 

72 Thinner 08700 Lít 5 - 10 15 

73 Oil and grease remover thinner Lít 1.500 1.930 1.180 4.610 

74 Dung môi tổng hợp Lít 80 80 95 255 

 TỔNG CỘNG = I+II+III  73.345 91.860 61.255 226.460 

 

Quy cách đóng gói: 65% loại thùng 15÷20 lit, 35% loại thùng 4÷5 lit. Loại 4÷5 lit đặt trong hộp các 

tông. Dung môi tổng hợp: Toluen, Axeton và cồn công nghiệp 96% pha theo tỷ lệ 4:3:3 

 

 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 

TỔNG HỢP NHU CẦU SƠN THEO PHƯƠNG ÁN METCO PAINT 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЛКМ ПО ВАРИАТУ "METCO PAINT" 
 

 

 

 

STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

I Sơn 1 thành phần  8.875 9.235 8.005 26.115 

1 AlCoat finish AM-MC, black Lít 335 420 265 1.020 

2 AlCoat finish AM-MC, dark grey Lít 25 25 40 90 

3 AlCoat finish AM-MC, green Lít 815 820 725 2.360 

4 AlCoat finish AM-MC, grey Lít 855 755 790 2.400 

5 AlCoat finish AM-MC, orange Lít 240 245 235 720 

6 AlCoat finish AM-MC, signal blue Lít 555 555 545 1.655 

7 AlCoat finish AM-MC, signal red Lít 620 635 615 1.870 

8 AlCoat finish AM-MC, signal yellow Lít 650 750 705 2.105 

9 AlCoat finish AM-MC, white Lít 400 460 390 1.250 

10 AlCoat primer AH-MC, grey Lít 340 340 345 1.025 

11 AlCoat primer AH-MC, redbrown Lít 1.085 1.135 1.090 3.310 

12 ArCoat finish AR-MC, black Lít 375 375 285 1.035 

13 ArCoat finish AR-MC, blue Lít 85 85 45 215 

14 ArCoat finish AR-MC, green Lít 40 40 25 105 

15 ArCoat finish AR-MC, grey Lít 425 425 380 1.230 

16 ArCoat finish AR-MC, orange Lít 640 640 415 1.695 

17 ArCoat finish AR-MC, red Lít 160 155 125 440 

18 ArCoat finish AR-MC, white Lít 760 755 525 2.040 

19 ArCoat finish AR-MC, yellow Lít 270 270 210 750 

20 Silicon Aluminum SC-MC, silver Lít 200 350 250 800 

II Sơn 2 thành phần  60.200 85.930 51.740 197.870 

21 Drinking Water Epoxy Tank ES-MC, grey Lít - 20 10 30 

22 Drinking Water Epoxy Tank ES-MC, red Lít - - 15 15 

23 Galvanized Epoxy GE-MC, grey Lít 5 125 75 205 

24 Galvanized Epoxy GE-MC, red Lít 140 285 30 455 

25 Galvanized Epoxy GE-MC, white Lít - - 140 140 

26 Glass Flake Epoxy GF-MC, green Lít 7.270 8.925 3.615 19.810 

27 Glass Flake Epoxy GF-MC, grey Lít 100 380 300 780 

28 Glass Flake Epoxy GF-MC, red Lít 11.255 22.520 9.345 43.120 

29 Glass Flake Epoxy GF-MC, white Lít - 135 - 135 

30 Glass Flake Epoxy GF-MC, yellow Lít 4.965 15.315 6.710 26.990 

31 Inorganic Zinc Silicate ZS-MC, grey Lít - - 80 80 

32 Inorganic Zinc Silicate ZS-MC, red Lít 30 - - 30 

33 Modified Epoxy EH-MC, green Lít 965 1.375 930 3.270 

34 Modified Epoxy EH-MC, grey Lít 3.115 3.095 2.695 8.905 

35 Modified Epoxy EH-MC, red Lít 9.935 8.995 7.750 26.680 

36 Modified Epoxy EH-MC, white Lít - - 160 160 

37 Modified Epoxy EH-MC, yellow Lít 7.425 6.465 5.375 19.265 

38 Modified epoxy topcoat EH3-MC, blue Lít - - 5 5 
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STT 

№ 

 

 

Chủng loại Sơn & Dung môi 

Виды ЛКМ 

 

 

ĐVT 

Ед. 

из. 

 

Khối lượng sơn và thời gian 

nhập 

Объем и время прихода 

 

 

Tổng 

Всего 

Đợt 1 

Пер. Раз 

Đợt 2 

Вто. Раз 

Đợt 3 

Тре. Раз 

39 Modified epoxy topcoat EH3-MC, green Lít 390 390 315 1.095 

40 Modified epoxy topcoat EH3-MC, grey Lít 470 470 320 1.260 

41 Phenolic epoxy PE-MC, grey Lít - 40 - 40 

42 Phenolic epoxy PE-MC, white Lít - 20 - 20 

43 Polyurethane finish PU-MC, black RAL 9017 Lít 670 555 790 2.015 

44 Polyurethane finish PU-MC, blue RAL 5017 Lít 1.420 1.475 1.635 4.530 

45 Polyurethane finish PU-MC, brown Lít 365 365 365 1.095 

46 Polyurethane finish PU-MC, green BS 381C:267 Lít - 75 75 150 

47 Polyurethane finish PU-MC, green RAL 6002 Lít 2.085 3.115 1.875 7.075 

48 Polyurethane finish PU-MC, grey RAL 7042 Lít 705 745 885 2.335 

49 Polyurethane finish PU-MC, red BS 381C:537 Lít - 10 10 20 

50 Polyurethane finish PU-MC, red RAL 3020 Lít 845 925 1.000 2.770 

51 Polyurethane finish PU-MC, white RAL 9010 Lít 940 815 860 2.615 

52 Polyurethane finish PU-MC, yellow BS 381C:309 Lít - 10 10 20 

53 Polyurethane finish PU-MC, yellow RAL 1003 Lít 6.060 7.695 4.530 18.285 

54 Zinc rich epoxy primer ZE-MC, grey Lít 1.045 1.590 1.835 4.470 

III Dung môi  5.865 6.650 5.335 17.850 

55 Acetone Lít 450 450 400 1.300 

56 Thinner AH01-MC Lít 150 140 135 425 

57 Thinner AR01-MC Lít 125 120 90 335 

58 Thinner AT01-MC Lít 450 450 450 1.350 

59 Thinner ET01-MC Lít 3.180 3.570 3.015 9.765 

60 Thinner SC01-MC Lít 5 45 15 65 

61 Thinner ST01-MC Lít 5 - - 5 

62 Oil and grease remover thinner Lít 1.420 1.795 1.135 4.350 

63 Dung môi tổng hợp Lít 80 80 95 255 
       

 TỔNG CỘNG = I+II+III  74.940 101.815 65.080 241.835 

 

Quy cách đóng gói: 65% loại thùng 15÷20 lit, 35% loại thùng 4÷5 lit. Loại 4÷5 lit đặt trong hộp 

các tông. 

 

Dung môi tổng hợp: Toluen, Axeton và cồn công nghiệp 96% pha theo tỷ lệ 4:3:3 
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LD VIỆT – NGA “VIETSOVPETRO”  
 

 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ VẬT TƯ SƠN VÀ DUNG MÔI 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛКМ И РАСТВОРИТЕЛЯМ 

 
1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG/ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

1.1. Mục đích sử dụng/Цель: 

- Sơn và dung môi dùng cho các công tác sửa chữa, bảo dưỡng các loại thiết bị và kết cấu 

kim loại của LDVN “Vietsovpetro”. 

ЛКМ и растворители используются для ремонта, технического обслуживания 

оборудования и металлических конструкций ВСП 

1.2. Điều kiện môi trường sử dụng/Условия среды использования: 

- Biển, khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Море, тропический муссонный климат. 

2.  YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VẬT TƯ SƠN/ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ: 

- Vật tư sơn và dung môi chào hàng phải có đặc tính kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất, đúng chủng loại, ký mã hiệu, màu sắc, số lượng theo một trong các 

Phương án đính kèm của hồ sơ mời thầu. 

ЛКМ и растворители должны иметь технические характеристики, 

соответствующие стандартам производителей, типам, кодам, цветам, 

количеству в соответствии с одним из вариантов в тендерных приглашениях. 

- Vật tư sơn có chứng nhận phù hợp với môi trường ăn mòn biển C5-M theo phân loại 

của tiêu chuẩn ISO 12944:1998 hoặc CX theo tiêu chuẩn ISO 12944:2018 được cấp bởi 

phòng thí nghiệm độc lập. 

ЛКМ, имеет сертификат в соотеветствии с морской агрессивной средой «C5- 

M» по классификации «ISO 12944:1998» или «CX» по «ISO 12944:2018», 

выданный независимой лабораторией. 

- Vật tư mới 100%, chưa qua sử dụng. Vật tư sản suất trong nước: Ngày sản xuất không 

quá 60 ngày trước ngày giao hàng. Vật tư nhập khẩu: Có hạn sử dụng ít nhất 01 năm kể 

từ ngày giao hàng. 

Материалы 100% новые, неиспользованные. Материалы отечественного 

производства: дата производства не должна превышать 60 дней до даты 

доставки. Импортные материалы: срок годности минимум 01 год с даты 

поставки. 
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- Thời hạn bảo quản sơn và dung môi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản giao nhận 

hàng trong điều kiện kho có mái che và thông gió tự nhiên. (ngoại trừ một số loại sơn 

đặc biệt như Inorganic Zinc Silicate là khoảng 6 tháng) 

Срок хранения ЛКМ и растворителей не менее 12 месяцев со дня подписания 

акта получения товаров, при условии обеспечения необходимой естественной 

вентиляции и укрытия. (исключая некоторые специальные краски Inorganic Zinc 

Silicate - 6 месяцев) 

3.  SỐ LƯỢNG, THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG/КОЛИЧЕСТВО ЛКМ, 

СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ 

- Số lượng và thời gian cấp hàng theo các Phương án đính kèm của hồ sơ mời thầu là số 

liệu dự kiến để ký kết hợp đồng theo đơn giá. 

Количество и график поставки товаров в приложенных Вариантах, являются 

ожидаемыми данными для заключения контракта с единичными расценками. 

- Hàng hóa được giao theo từng đợt phù hợp với số lượng theo yêu cầu thực tế của bên 

mua (Danh mục sơn). Thời hạn cấp hàng mỗi đợt không quá 01 tháng kể từ ngày nhận 

được thông báo kèm danh mục đặt hàng của bên mua bằng văn bản. 

Товары будут доставлены в соответствии c наименованиями и количеством 

ЛКМ по фактическому запросу покупателя (Cписок ЛКМ). Срок каждой 

поставки не должен превышать 01 месяц со дня получения письма покупателя. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Xí Nghiệp dịch Vụ - LDVN Vietsovpetro, TP. Vũng 

Tàu. 

Место поставки: Склад ПОСОМ СП «Вьетсовпетро», город Вунг Тау. 

4. YÊU CẦU VỀ ĐÓNG GÓI/ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ: 

- Vật tư được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

và yêu cầu của đơn hàng (nếu có); đồng thời đảm bảo hàng hóa không bị biến dạng, hư 

hỏng hoặc ăn mòn trong quá trình vận chuyển. Vật tư được đóng gói phải phù hợp với 

việc vận chuyển và thi công trên đất liền cũng như ngoài biển. 

Материалы упакованы в полные банки в соответствии со стандартами 

производителя и требованиями заявки (при наличии); в то же время проверено, 

что товары не деформированы, не сломаны и не подвержены коррозии во время 

транспортировки. Упакованные материалы должны подходить для 

транспортировки и строительства как на суше, так и в море. 

- Nhãn hàng hóa phải có tiếng Việt, nếu nhãn chính bằng tiếng nước ngoài thì phải đảm 

bảo có nhãn phụ bằng tiếng Việt, tuân thủ theo quy định của Nghị định: 37/2026/NĐ-CP 

của Chính phủ. Trên bao bì sản phẩm phải đảm bảo có các thông tin tối thiểu như: tên 

sản phẩm, nhà sản xuất, màu sắc, khối lượng/dung tích, số lô, hạn sử dụng. 

Этикетка должна быть на вьетнамском языке. Если основная этикетка на 

иностранном языке, гарантируется, что дополнительная этикетка должна 

быть на вьетнамском языке в соответствии с положениями Циркуляра: 

32/2017/TT-BTC Министерства промышленности и торговли. На упаковке 

должна быть указана минимальная информация, такая как: наименование 

продукта, производитель, цвет, объем, номер партии, срок годности ... 
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5. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT/ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ 

ДОКУМЕНТАМ: 

- Chào hàng vật tư sơn và dung môi phải có các tài liệu sau: 

Предложения поставки ЛКМ и растворителей должны содержать следующие 

документы: 

 Bảng thông tin kỹ thuật (Technical Data sheets - TDS) 

Таблица технической информации 

 Phiếu an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheets - MSDS) phải được thể hiện 

bằng 02 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. MSDS phải tuân thủ theo thông tư: 

01/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương. 

Данные по безопасности ЛКМ (Material Safety Data Sheets - MSDS) должны быть 

представлены на 2 языках: вьетнамском и английском. MSDS должны 

соответствовать циркуляру: 01/2026/TT-BCT Министерства промышленности и 

торговли. 

 Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm (Certificate of type approval) đối với các loại sơn 

chống hà, sơn cho bể nước uống, sơn cho bồn/bể chứa các sản phẩm dầu mỏ do cơ 

quan có chức năng của nhà nước cấp (copy công chứng) nếu trong danh mục chào 

hàng có các loại vật tư này. 

Сертификат типа (Certificate of type approval) для противообрастающих красок, 

красок для емкостей питьевой воды, красок для резервуаров нефтепродуктов, 

выпущенный государственными органами (нотариальная заверенная копия), если 

в спецификации есть эти типы материалов. 

 Bảng tổng hợp đặc tính kỹ thuật. 

Сводка технических характеристик. 

 Bản copy công chứng của: Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt 

(Phụ lục III Nghị định 24/2026/NĐ-CP, điều 11 Luật hóa chất) và Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất có điều kiện (Phụ lục II 

Nghị định 24/2026/NĐ-CP, điều 11 Luật hóa chất) trong trường hợp dung môi chào 

hàng có thành phần thuộc các phụ lục trên. 

Нотариально заверенная копия: Лицензии на осуществление деятельности с 

химическими веществами, подлежащими специальному контролю (Приложение 

III к Постановлению № 24/2026/NĐ-CP, статья 11 Закона о химических 

веществах), и Свидетельства о соответствии условиям ведения деятельности с 

химическими веществами, включёнными в Перечень химических веществ, 

подлежащих условному обороту (Приложение II к Постановлению № 

24/2026/NĐ-CP, статья 11 Закона о химических веществах), в случае если 

предлагаемый растворитель содержит компоненты, указанные в вышеуказанных 

приложениях. 

 Bản copy công chứng của: chứng chỉ C5-M theo phân loại của tiêu chuẩn ISO 

12944:1998 hoặc CX theo tiêu chuẩn ISO 12944:2018 được cấp bởi phòng thí 

nghiệm độc lập. 

Нотариально заверенная копия: сертификат «C5-M» по классификации «ISO 

12944:1998» или «CX» по «ISO 12944:2018», выданный независимой 

лабораторией. 
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6. CHỨNG CHỈ /СЕРТИФИКАТЫ: 

- Vật tư sơn và dung môi phải được cung cấp cùng với các chứng chỉ sau: 

Поставки краски и растворителя должны быть обеспечены следующими 

сертификатами: 

 Chứng chỉ xuất xứ do phòng Thương mại của nước sản xuất/ xuất khẩu cấp (bản 

chính hoặc bản sao có đóng dấu của nhà phân phối) đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Сертификат происхождения, выданный Торговой палатой страны производства 

/ экспорта (оригинал или копия с печатью компании поставщика) на 

импортируемые товары. 

 Chứng chỉ chất lượng và số lượng do nhà sản xuất cấp (bản chính). Chứng chỉ chất 

lượng của mỗi lô sản xuất (bản chính) bao gồm nhưng không giới hạn các chỉ tiêu 

sau: 

o Thành phần bay hơi 

o Hàm lượng rắn 

o Màu RAL (đối với các loại sơn Polyurethane) 

o V.v... 

Сертификат качества и количества выдан производителем (оригинал). 

Сертификат качества каждой партии продукции (оригинала) включает, но не 

ограничивается следующими критериями: 

o Улетучивающийся компонент 

o Твердое содержание 

o Код цвета «RAL» (ЛКМ «Polyurethane») 

o и т.д. 

 Chứng chỉ bảo hành của nhà sản xuất/ nhà cung cấp (bản chính). 

Гарантийный сертификат производителя / поставщика (оригинал). 

 Các chứng chỉ/ chứng nhận đối với các loại sơn chống hà, sơn cho bể nước uống, 

sơn cho bồn/bể chứa các sản phẩm dầu mỏ do cơ quan có chức năng của nhà nước 

cấp (copy công chứng) (nếu có trong danh mục chào hàng). 

Сертификат для противообрастающих красок, красок для емкостей питьевой 

воды, красок для резервуаров нефтепродуктов, выпущенный государственными 

органами (нотариальная заверенная копия), если в спецификации есть эти типы 

материалов. 

7. YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA/ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ: 

- Mỗi đợt giao hàng, nhà cung cấp có trách nhiệm phối hợp với LD Vietsovpetro lấy một 

mẫu sản phẩm để kiểm tra chất lượng hàng hóa. 

По каждой поставке товаров поставщик несет ответственность за 

координацию с СП «Вьетсовпетро» отбора одной пробы продукции для проверки 

качества товара. 

- Các mẫu được gửi đi phân tích tại trung tâm phân tích Quatest 3 hoặc tương đương. Chi 

phí phân tích sẽ do nhà cung cấp chịu trách nhiệm chi trả. Các chỉ tiêu phân tích bao 

gồm hàm lượng rắn, trọng lượng riêng và VOC của sản phẩm. 

Пробы отправятся на анализ в аналитический центр «Quatest 3» или в 

аналогичный центр.  Затраты  на  анализ  будут  заплачены  поставщиком. 
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Аналитические параметры включают содержание твердых веществ, удельный 

вес и ЛОВ продукта. 

- Ghi chú/ Примечание:: 

 Việc lấy mẫu phân tích để phục vụ hậu kiểm, không gây ảnh hưởng đến thời hạn cấp 

hàng quy định tại Mục 3. 

Отбор проб на анализ для последней проверки не влияет на срок поставки, 

указанный в пункте 3. 

 Kết quả phân tích không phù hợp với các thông tin công bố trong các tài liệu kỹ 

thuật của nhà sản xuất (product datasheet, MSDS) sẽ được coi là không đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật của LD Vietsovpetro, nhà cung cấp phải thực hiện bảo hành với phần 

hàng hóa này. 

Результаты анализов не соответствуют информации, указанной в 

технических документах производителя (паспорт продукта, MSDS), будут 

учитываться  как  «не  соответствуют»  техническим  требованиям  СП 

«Вьетсовпетро», поставщик должен предоставить гарантию на данную 

часть товара. 

 Lấy mẫu được thực hiện/ Отбор проб будет сделан: 

 Đối với sơn 2 thành phần: mẫu được lấy theo cặp. 

Для двухкомпонентных ЛКМ: пробa берeтся парами. 

 Đối với sơn 1 thành phần: mẫu được lấy theo sơn thành phẩm. 

Для однокомпонентной ЛКМ: пробa берется в соответствии с готовой ЛКМ. 

8. BẢO HÀNH/ГАРАНТИЯ: 

- Nhà cung cấp phải cam kết bảo hành chất lượng sơn: 

Поставщик должен гарантировать качество ЛКМ: 

 Bảo hành tối thiểu 03 năm đối với các hệ thống sơn Epoxy/Polyurethane có chiều 

dày từ 250 ÷ 450 microns khi sơn các kết cấu thép phần thượng tầng trên bờ cũng 

như các công trình biển. 

Минимальная 3-летняя гарантия на системы эпоксидных / полиуретановых 

покрытий толщиной 250 ÷ 450 мкм при окраске стальных конструкций 

верхнего строения морских и береговых объектов. 

 Bảo hành tối thiểu 05 năm đối với các hệ thống sơn Mastic Epoxy có chiều dày từ 

500 ÷1500 microns khi sơn các công trình kim loại trên bờ cũng như ngoài biển. 

Минимальная гарантия 5 лет на системы мастичных эпоксидных покрытий 

толщиной 500 ÷ 1500 микрон при окраске металлических конструкций как на 

берегу, так и в море. 

 Bảo hành lớp phủ chống ăn mòn trong điều kiện 01 năm đối với hệ thống sơn 

Acrylic, Alkyd, chịu nhiệt Silicons có chiều dày khô 140 microns khi sơn các kết cấu 

thép phần thượng tầng, các công trình trên bờ, trên biển. 

Гарантия на антикоррозийное покрытие сроком на 1 год для акриловой, 

алкидной, термостойкой системы покрытия Silicons толщиной 140 мкм при 

окраске стальных конструкций верхнего строения, обектов на берегу, и в море 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3475/26-HSMT-PTM/BMĐH



 

 Cơ sở đánh giá mức độ hư hỏng của màng sơn để bảo hành tuân thủ theo tiêu ISO 

4628 (Tiêu chuẩn quốc tế về “Đánh giá mức độ xuống cấp của màng sơn và lớp phủ 

bảo vệ) với mức hư hỏng không nhỏ hơn Re 3. 

Основа для оценки разрушения лакокрасочной пленки для гарантии в 

соответствии с ISO 4628 (Международный стандарт «Оценка разрушения 

лакокрасочных пленок и защитных покрытий») с уровнем разрушения не менее 

Re 3. 

- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp thay thế miễn phí toàn bộ sơn và dung môi còn 

trong thời hạn bảo quản nhưng không đảm bảo chất lượng với điều kiện kho có mái che 

và thông gió tự nhiên; và chịu toàn bộ chi phí khắc phục các lớp sơn hư hỏng trong 

trường hợp đã thực hiện sơn đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất. 

Поставщик обязуется обеспечить бесплатную замену всех ЛКМ и 

растворителей во время хранения, но не гарантирует качество при закрытых и 

естественных условиях вентиляции; гарантирует полную стоимость ремонта 

поврежденной краски в случае правильной окраски оборудования в соответствии 

с техническими инструкциями производителя. 

- Nhà cung cấp phải cam kết cung cấp thay thế miễn phí toàn bộ sơn và dung môi còn 

trong thời hạn bảo quản nhưng thông số kỹ thuật theo kết quả của Trung tâm phân tích 

độc lập không đáp ứng so với thông số kỹ thuật được công bố trong “Product Data 

Sheet, MSDS” theo hồ sơ chào thầu; và chịu toàn bộ chi phí khắc phục các lớp sơn đã 

sử dụng phần sơn này. Sơn và dung môi cung cấp thay thế phải có kết quả phân tích của 

Trung tâm phân tích độc lập phù hợp với thông số đã được công bố. 

Поставщик обязуется обеспечить бесплатную замену всех ЛКМ и 

растворителей в срок хранения если технические характеристики по 

результатам Независимого аналитического центра не соответствуют с 

техническими характеристиками, увазанными в «Паспорте продукции, MSDS» 

согласно тендерной документации; и обязуется заплатить полную стоимость 

устранения данной использованной части краски. ЛКМ и растворители для 

замены должны иметь результаты анализа Независимого аналитического 

центра в соответствии с опубликованными параметрами. 

9. DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAU BÁN HÀNG/УСЛУГИ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ: 

-  Nhà cung cấp phải cam kết gửi giám sát kỹ thuật đến các căn cứ thi công sơn của LD 

Việt-Nga Vietsovpetro ở trên bờ hoặc trên các công trình biển để làm mẫu đối chứng 

chất lượng, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm sơn, giám sát thi công và kiểm tra chất 

lượng lớp sơn khi có yêu cầu của LD Việt-Nga Vietsovpetro. 

Компания-поставщик должна гарантировать отправку технического надзора на 

объекты СП "Въетсовпетро" на берегу или в море для проведения отбора 

контрольных образцов, инструкции по использованию лакокрасочной продукции, 

строительного надзора и проверки качества антикоррозионных покрытий по 

просьбе СП "Въетсовпетро". 
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LD VIỆT-NGA "VIETSOVPETRO" 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT 

CÁC HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP SƠN VÀ DUNG MÔI 

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЛКМ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

Số mục theo các 

mức đánh giá 

 

 

Tiêu chí đánh giá/ Критерии оценки 

Điểm/ Балы 
Nguyên nhân 

giảm điểm 

theo từng mục 

Причина 

снижения 

бала 
по пунктам 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

1   Hồ sơ chào hàng/ Предлагаемая документация: 5    

 
 

1.1 

 Chào hàng chỉ rõ tên và mã hiệu của vật tư, nhà sản 

xuất/В тендерных документах указываются 

наименования и коды расходных материалов, 
производитель. 

 
 

2 

  

  

 

 

1.2 

 Chào hàng có đầy đủ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất 

mô tả rõ ràng, đầy đủ các đặc tính, quy cách kỹ thuật 

của hàng hóa. Sản phẩm phù hợp với mục đích và điều 

kiện sử dụng theo mục “1. Mục dích và phạm vi sử 

dụng” /Тендерная документация представляет 

собой полную техническую документацию 

производителя, четко и полно описаны свойства 
и технические характеристики товара. 

  

 

 

3 

  

2 
  Đặc tính kỹ thuật/ Технические 

характеристики : 
20 

   

 

2.1 
 Đáp ứng hoàn toàn các đặc tính kỹ thuật 

Полностью соответствовуют техническим 

характеристикам 

 

20 
  

 
 

2.2 

 Không đáp ứng hoàn toàn các đặc tính kỹ thuật, nhưng 

chấp nhận được. 

Не полностью соответствуют техническим 

характеристикам, но приемлемо 

 1 

÷ 

19 

  

 

2.3 

 Không đáp ứng các đặc tính kỹ thuật 

Не соответствуют техническим 

характеристикам 

 

0 
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Số mục theo các 

mức đánh giá 

 

 

Tiêu chí đánh giá/ Критерии оценки 

Điểm/ Балы 
Nguyên nhân 

giảm điểm 

theo từng mục 

Причина 

снижения 

бала 
по пунктам 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

3 
  Số lượng và thời hạn giao hàng/ Количество и 

сроки поставки : 
10 

   

  

 

3.1 

 Số lượng: Vật tư được cung cấp đáp ứng số lượng, 

đúng chủng loại và màu sắc theo đơn hàng đã được 

phê duyệt 

Количество: Расходные материалы 

поставляются в нужном количестве, типе и 
цвете в соответствии с утвержденным заказом. 

  

 

6 

  

  

 

 

 

3.2 

 Thời hạn giao hàng: giao theo từng đợt phù hợp với 

số lượng theo yêu cầu thực tế của bên mua (Danh mục 

sơn). Thời hạn cấp hàng mỗi đợt không quá 01 tháng 

kể từ ngày nhận được thông báo kèm danh mục đặt 

hàng của bên mua bằng văn bản. 

Сроки доставки: Товары доставляются как 

можно скорее, но не позднее 30 дней с даты 

подписания контракта. Для термостойкой 

краски, доставка по требованию будет зависеть 
от сроков строительства. 

  

 

 

 

4 

  

4 
  

Đóng gói/ Требования упаковки : 10 
   

 

4.1 

 Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về đóng gói trong Yêu cầu 

kỹ thuật/ Полностью соответствует 

требованиям упаковки в Технических требованиях 

 

10 

  

 

 

4.2 

 Không đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về đóng gói trong 

Yêu cầu kỹ thuật, nhưng chấp nhận được 

Не полностью соответствует требованиям 

упаковки в Технических требованиях, но 

приемлемо 

 
1 

÷ 

9 

  

 

4.3 

 Không đáp ứng yêu cầu về đóng gói trong Yêu cầu kỹ 

thuật/ Не соответствует требованиям упаковки 

в Технических требованиях 

 

0 

  

5 
  Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật/ Требования к 

техническим документам: 
20 

   

 

5.1 

 Có Bảng thông tin kỹ thuật (Technical Data sheets 

TDS) 
Таблица технической информации 

 

2 

  

  

 

 

5.2 

 Có Phiếu an toàn hóa chất (Material Safety Data 

Sheets - MSDS) thể hiện bằng 02 ngôn ngữ: tiếng Việt 

và tiếng Anh. MSDS tuân thủ theo thông tư: 

01/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương 

Данные по безопасности ЛКМ (Material Safety 

Data Sheets - MSDS) должны быть представлены 

на 2 языках: вьетнамском и английском. MSDS 

должны соответствовать циркуляру: 

  

 

 

5 
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Số mục theo các 

mức đánh giá 

 

 

Tiêu chí đánh giá/ Критерии оценки 

Điểm/ Балы 
Nguyên nhân 

giảm điểm 

theo từng mục 

Причина 

снижения 

бала 
по пунктам 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

   01/2026/TT-BCT Министерства промышленности 

и торговли. 

    

  

 

 

 

 

5.3 

 Có Giấy chứng nhận kiểu sản phẩm (Certificate of 

type approval) đối với các loại sơn chống hà, sơn cho 

bể nước uống, sơn cho bồn/bể chứa các sản phẩm dầu 

mỏ do cơ quan có chức năng của nhà nước cấp (copy 

công chứng) nếu trong danh mục chào 

hàng có các loại vật tư này 
Сертификат для противообрастающих красок, 

красок для емкостей питьевой воды, красок для 

резервуаров нефтепродуктов, выпущенный 

государственными  органами  (нотариальная 

заверенная копия), если в спецификации есть эти 

типы материалов. 

  

 

 

 

 

3 

  

 
5.4 

 Có Bảng tổng hợp đặc tính kỹ thuật 
Сводка технических характеристик. 

 
2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

 Có bản copy công chứng của Giấy phép kinh doanh 

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Phụ lục III Nghị định 

24/2026/NĐ-CP, điều 11 Luật hóa chất) và Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc 

Danh mục hóa chất có điều kiện (Phụ lục II Nghị định 

24/2026/NĐ-CP, điều 11 Luật hóa chất) trong trường 

hợp dung môi chào hàng có thành phần thuộc các phụ 

lục trên. 

Нотариально заверенная копия: Лицензии на 

осуществление деятельности с химическими 

веществами, подлежащими специальному 

контролю (Приложение III к Постановлению № 

24/2026/NĐ-CP, статья 11 Закона о химических 

веществах), и Свидетельства о соответствии 

условиям ведения деятельности с химическими 

веществами, включёнными в Перечень 

химических веществ, подлежащих условному 

обороту (Приложение II к Постановлению № 

24/2026/NĐ-CP, статья 11 Закона о химических 

веществах),  в  случае  если  предлагаемый 

растворитель содержит компоненты, 

указанные в вышеуказанных приложениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  

  

 

5.6 

 Bản copy công chứng của: chứng chỉ C5-M theo phân 

loại của tiêu chuẩn ISO 12944:1998 hoặc CX theo 

tiêu chuẩn ISO 12944:2018 được cấp bởi phòng thí 

nghiệm độc lập. 

Нотариально  заверенная  копия:  сертификат 
«C5-M» по классификации «ISO 12944:1998» или 

  

 

3 
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mức đánh giá 

 

 

Tiêu chí đánh giá/ Критерии оценки 

Điểm/ Балы 
Nguyên nhân 

giảm điểm 

theo từng mục 
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снижения 
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Mức 
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ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 
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Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

   «CX» по «ISO 12944:2018», выданный 

независимой лабораторией. 

    

6 
  

Chứng chỉ /Сертификаты 10 
   

  

 

6.1 

 Hàng có chứng chỉ xuất xứ do Phòng thương mại của 

nước sản xuất/nước xuất khẩu cấp (bản chính hoặc 

bản sao có công chứng) nếu là hàng nhập khẩu 

Сертификат происхождения, выданный Торгово- 

промышленным отделом производителя / 

импортера   (оригинал   или   нотариально 
заверенная копия), если он импортирован 

  

 

2,5 

  

 
 

6.2 

 Chứng chỉ chất lượng và số lượng do nhà sản xuất cấp 

(bản chính) phù hợp với YCKT/ Сертификат 

качества и количества, выданный изготовителем 
(оригинал), соответствует тех. требованиям. 

 
 

2,5 

  

 
 

6.3 

 Hàng có chứng chỉ bảo hành phát hành bởi nhà sản 

xuất/nhà cung cấp (bản chính) 

Гарантийный сертификат, выданный 

производителем / поставщиком (оригинал) 

 
 

2,5 

  

  

 

 

 

6.4 

 Các chứng chỉ/ chứng nhận đối với các loại sơn chống 

hà, sơn cho bể nước uống, sơn cho bồn/bể chứa các 

sản phẩm dầu mỏ do cơ quan có chức năng của nhà 

nước cấp (bản sao có công chứng) - nếu có trong danh 

mục chào hàng. 

Сертификаты для противообрастающей краски, 

краски для емкостей для питьевой воды, краски 

для резервуаров нефтепродуктов, выданных в 

компетентных  государственных  учреждениях 

(нотариально заверенная копия )- при наличии в 

заказе. 

  

 

 

 

2,5 

  

7 
  Yêu cầu về kiểm tra chất lượng hàng hóa/ 

Требования к проверке качества товаров 
10 

   

  

 

7.1 

 Nhà cung cấp cam kết mỗi đợt giao hàng sẽ phối hợp 

với LD Vietsovpetro lấy một mẫu sản phẩm để kiểm 

tra chất lượng hàng hóa. 

По каждой поставке товаров поставщик несет 

ответственность  за   координацию  с  СП 

«Вьетсовпетро» отбора одной пробы продукции 

для проверки качества товара. 

  

 

7 

  

 

 

7.2 

 Nhà cung cấp cam kết các mẫu được gửi đi phân tích 

tại trung tâm phân tích Quatest 3 hoặc tương đương. 

Chi phí phân tích sẽ do nhà cung cấp chịu trách nhiệm 

chi trả. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm hàm lượng rắn, 
trọng lượng riêng và VOC của sản phẩm. 

 

 

3 
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Tiêu chí đánh giá/ Критерии оценки 

Điểm/ Балы 
Nguyên nhân 

giảm điểm 

theo từng mục 

Причина 

снижения 
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Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

   Пробы отправятся на анализ в аналитический 

центр «Quatest 3» или в аналогичный центр. 

Затраты на анализ будут заплачены 

поставщиком. Аналитические параметры 

включают  содержание  твердых  веществ, 
удельный вес и ЛОВ продукта. 

    

8 

  Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu/ 

Гарантия Исполнителя и техническая 

поддержка 

15 

   

  

 

 

 

 

 

8.1 

 Nhà cung cấp cam cam kết gửi giám sát kỹ thuật đến 

các căn cứ thi công sơn của LD Việt-Nga 

Vietsovpetro ở trên bờ hoặc trên các công trình biển 

để làm mẫu đối chứng chất lượng, hướng dẫn sử dụng 

các sản phẩm sơn, giám sát thi công và kiểm tra chất 

lượng lớp sơn khi có yêu cầu của LD Việt-Nga 

Vietsovpetro. 

Компания-поставщик должна гарантировать 

отправку технического надзора на объекты СП 

"Въетсовпетро" на берегу или в море для 

проведения отбора контрольных образцов, 

инструкции по использованию лакокрасочной 

продукции, строительного надзора и проверки 

качества антикоррозионных покрытий по 

просьбе СП "Въетсовпетро". 

  

 

 

 

 

 

2 

  

  

 

8.2 

 Nhà cung cấp cam kết bảo hành chất lượng sơn phù 

hợp với thời gian và Phương pháp đánh giá như yêu 

cầu tại mục “8. Bảo hành” 

Поставщик обязуется гарантировать качество 

антикоррозийных покрытий в соответствии с 

временем и методом оценки, указанным в пункте 
8 «Гарантия» 

  

 

7 

  

  

 

 

 

 

8.3 

 Nhà cung cấp cam kết cam kết cung cấp thay thế miễn 

phí toàn bộ sơn và dung môi còn trong thời hạn bảo 

quản nhưng không đảm bảo chất lượng với điều kiện 

kho có mái che và thông gió tự nhiên; và chịu toàn bộ 

chi phí khắc phục các lớp sơn hư hỏng trong trường 

hợp đã thực hiện sơn đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật của 

nhà sản xuất / Поставщик обязуется обеспечить 

бесплатную замену всех ЛКМ и растворителей во 

время хранения, но не гарантирует качество при 

закрытых и естественных условиях вентиляции; 

гарантирует полную стоимость ремонта 

поврежденной  краски  в  случае  правильной 
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Уров 
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I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 
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Mức 

Уров 

ень 

I 

Mức 

Уров 

ень 

II 

Mức 

Уров 

ень 

III 

   окраски оборудования в соответствии с 

техническими инструкциями производителя. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 

 Nhà cung cấp cam kết cung cấp thay thế miễn phí toàn 

bộ sơn và dung môi còn trong thời hạn bảo quản 

nhưng thông số kỹ thuật theo kết quả của Trung tâm 

phân tích độc lập không đáp ứng so với thông số kỹ 

thuật được công bố trong “Product Data Sheet, 

MSDS” theo hồ sơ chào thầu; và chịu toàn bộ chi phí 

khắc phục các lớp sơn đã sử dụng phần sơn này. Sơn 

và dung môi cung cấp thay thế phải có kết quả phân 

tích của Trung tâm phân tích độc lập phù hợp với 

thông số đã được công bố. / Поставщик обязуется 

обеспечить бесплатную замену всех ЛКМ и 

растворителей в срок хранения если технические 

характеристики по результатам Независимого 

аналитического центра не соответствуют с 

техническими характеристиками, увазанными в 

«Паспорте продукции, MSDS» согласно 

тендерной документации; и обязуется 

заплатить полную стоимость устранения 

данной использованной части краски. ЛКМ и 

растворители для замены должны иметь 

результаты анализа Независимого 

аналитического центра в соответствии с 

опубликованными параметрами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

   
Tông điểm mức I/ Уровень I Всего балов: 100 

   

Ghi chú/ Примечания: 

Điều kiện không đạt YCKT /Условия не выполнены: 

 Điểm mức I nhỏ hơn 85/100 

Уровень I степени балов меньше 85/100 

Cách chấm điểm/ Условия прохождения: 

 Thông tin đầy đủ , các thông số kỹ thuật đáp ứng hoàn toàn : 100% số điểm 

Полная информация, полная спецификация соответствует : 100% 

 Thông tin không đầy đủ , hoặc các thông số kỹ thuật không đáp ứng hoàn toàn 

nhưng chấp nhận được: 10% ÷ 90% số điểm 

Информация является неполной или спецификации не полностью 

соответствуют, но приемлемы: 10% ÷ 90% 
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